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A- M  Đ UỞ Ầ

Hi n nay v n đ  phát tri n kinh t  là m t v n đ  r t c n thi t, t t y u đ iệ ấ ề ể ế ộ ấ ề ấ ầ ế ấ ế ố  
v i m i qu c gia. Nh ng  m i n c khác nhau thì đi b ng các con đ ng khácớ ọ ố ư ở ỗ ướ ằ ườ  
nhau do d a vào các ti m l c c a chính mình.ự ề ự ủ

Th  tr ng tài chính là m t s n ph m b c cao c a n n kinh t  th  tr ng-ị ườ ộ ả ẩ ậ ủ ề ế ị ườ
hay nói chính xác h n,là n n kinh t  ti n tơ ề ế ề ệ,  đó,bên c nh các th  tr ng khác,thở ạ ị ườ ị 
tr ng tài chính ho t đ ng nh  là m t s  k t n i gi a ng i cho vay đ u tiên vàườ ạ ộ ư ộ ự ế ố ữ ườ ầ  
ng i s  d ng cu i cùng, t o ra vô s  các giao d ch, và  m i giao d ch, dù đ ngườ ử ụ ố ạ ố ị ở ỗ ị ộ  
c  nào ,cũng t o ra các dòng ch y v  v n trong m t n n kinh t  - nh  là s  l uơ ạ ả ề ố ộ ề ế ư ự ư  
thông máu trong m t c  th  - m t n n kinh t  ho t đ ng lành m nh và có hi u quộ ơ ể ộ ề ế ạ ộ ạ ệ ả 
ch  khi nào th  tr ng này cũng ho t đ ng có hi u qu  nh  th , và ng c l i.ỉ ị ườ ạ ộ ệ ả ư ế ượ ạ

Th  tr ng tài chính giúp cho vi c s  d ng v n có hi u qu  h n, không chị ườ ệ ử ụ ố ệ ả ơ ỉ 
đ i v i ng i có ti n đ u t  mà còn c  v i ng i vay ti n đ  ố ớ ườ ề ầ ư ả ớ ườ ề ể đ u tầ ư. Ng i choườ  
vay s  có lãi thông qua ẽ lãi su tấ  cho vay. Ng i đi vay v n ph i tính toán s  d ngườ ố ả ử ụ  
v n vay đó hi u.ố ệ

Th  tr ng tài chính là chi c c u n i gi a cung và c u v n trong n n kinhị ườ ế ầ ố ữ ầ ố ề  
t , t o đi u ki n thu n l i chuy n ngu n v n nhàn r i sang n i thi u v n đ  đápế ạ ề ệ ậ ợ ể ồ ố ỗ ơ ế ố ể  

ng nhu c u phát tri n kinh t . Thông qua th  tr ng tài chính hình thành giá muaứ ầ ể ế ị ườ  
giá bán các lo i c  phi u, trái phi u, kỳ phi u, gi y n  ng n h n, dài h n…hìnhạ ổ ế ế ế ấ ợ ắ ạ ạ  
thành nên t  l  lãi su t đi vay, lãi su t cho vay, lãi su t ng n, trung h n và dài h n.ỷ ệ ấ ấ ấ ắ ạ ạ

 Vi t Nam ,k  t  khi n n kinh t  chuy n sang v n hành theo c  ch  thỞ ệ ể ừ ề ế ể ậ ơ ế ị 
tr ng, đ c bi t là trong b i c nh h i nh p kinh t  khu v c và th  gi i,gia nh pườ ặ ệ ố ả ộ ậ ế ự ế ớ ậ  
WTO, lĩnh v c tài chính là lĩnh v c mang tính nh y c m luôn đòi h i s  đ i m i cự ự ạ ả ỏ ự ổ ớ ả 
v  m t nh n th c và th c ti n.ề ặ ậ ứ ự ễ

Trong nh ng năm qua, cùng v i ữ ớ quá trnh c i cách kinh t , th  tr ng tàí ả ế ị ườ  
chính Vi t Nam đă có nh ng b c phát tri n nh t đ nh. ệ ữ ướ ể ấ ị Tr c h t, ướ ế  các th  tr ngị ườ  
c u thành c  b n c a th  tr ng tài chính đă đ c hình thành và t ng b c hoànấ ơ ả ủ ị ườ ượ ừ ướ  
thi n. Nhi u lo i hình đ nh ch  trung gian tài chính đ c thành l p. ệ ề ạ ị ế ượ ậ Đ c bi t, thặ ệ ị 
tr ng ch ng khoán đă đ c thi t l p và có nh ng đóng góp ban đ u trong vi cườ ứ ượ ế ậ ữ ầ ệ  
huy đ ng các ngu n v n dài h n cho n n kinh t .ộ ồ ố ạ ề ế

Th  hai,ứ  trong h n 5 năm l i đây, h  th ng ngân hàng đă đ c c  c u l iơ ạ ệ ố ượ ơ ấ ạ  
nh m gi m thi u nh ng y u kém c a h  th ng và nh ng sai l ch trong chính sáchằ ả ể ữ ế ủ ệ ố ữ ệ  
tín d ng. Ch ng trnh c  c u l i t p trung vào vi c lành m nh hoá và tăng c ngụ ươ ́ ơ ấ ạ ậ ệ ạ ườ  
năng l c tài chính c a h  th ng ngân hàng, đ c bi t là các ngân hàng th ng m iự ủ ệ ố ặ ệ ươ ạ  
(NHTM) Nhà n c. Ho t đ ng tín d ng đă đ c đ i m i theo h ng các t  ch cướ ạ ộ ụ ượ ổ ớ ướ ổ ứ  
tín d ng có quy n t  ch , t  ch u trách nhi m trong quy t đ nh cho vay, l a ch nụ ề ự ủ ự ị ệ ế ị ự ọ  
khách hàng và bi n pháp đ m b o ti n vay trên nguyên t c th ng m i, đ m b oệ ả ả ề ắ ươ ạ ả ả  
an toàn và hi u qu .  ệ ả

Th  ba,ứ  các nguyên t c qu n l  tài chính tiên ti n và chu n m c qu c t  vắ ả ư ế ẩ ự ố ế ề 
tính minh b ch, k  toán, ki m toán, giám sát... đă và đang t ng b c đ c th  chạ ế ể ừ ướ ượ ể ế 
hoá và ng d ng r ng răi h n trong th c t . Các th  ch  v  qu n tr  doanh nghi pứ ụ ộ ơ ự ế ể ế ề ả ị ệ  
(k   c  ngân hàng) cũng đ c hoàn thi n m t b c, nh t là đ i v i các công tyể ả ượ ệ ộ ướ ấ ố ớ  
niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán. ế ị ườ ứ

Cu i cùngố , song không kém ph n quan tr ng,ầ ọ  khung pháp lu t c a TTTCậ ủ  
đang ngày càng phù h p h n v i các chu n m c và thông l  qu c t . Chính sách tínợ ơ ớ ẩ ự ệ ố ế  
d ng ngày càng đ i x  bình đ ng h n đ i v i các doanh nghi p t  nhân và có v nụ ố ử ẳ ơ ố ớ ệ ư ố  

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3i_su%E1%BA%A5t


đ u t  n c ngoài. Các đ nh ch  tài chính n c ngoài ngày càng đ c phép mầ ư ướ ị ế ướ ượ ở 
r ng ph m vi, lĩnh v c ho t đ ng kinh doanh c a mình.ộ ạ ự ạ ộ ủ

Tuy đ t đ c không ít thành t u, song th  tr ng tài chính Vi t Nam v nạ ượ ự ị ườ ệ ẫ  
đ c xem là c m kém phát tri n.ượ ụ ể

Chính sách tài chính qu c gia luôn là nhu c u đ  ố ầ ể nh m tăng ti m l c tàiằ ề ự  
chính cho đ t n c,ấ ướ  ki m soát l m phátể ạ , t o công ăn vi c làmạ ệ , t o kh  năng vàạ ả  
ti m l c tài chính qu c gia trên c  s  khai thác và s  d ng có hi u qu  ngu n v nề ự ố ơ ở ử ụ ệ ả ồ ố  
trong n c và ngoài n c, t o v n và s  d ng v n có hi u qu  trong n n kinh tướ ướ ạ ố ử ụ ố ệ ả ề ế, 
ổn đ nh và lành m nh hóa môi tr ng kinh t  vĩ mô ( n đ nh ti n t : t  giá linhị ạ ườ ế ổ ị ề ệ ỷ  
ho t; v  tài chính: gi m b i chi, b o đ m d  tr  tài chính - Nâng cao vai trò qu nạ ề ả ộ ả ả ự ữ ả  
lý và đi u ti t vĩ mô thông qua các chính sách, lu t pháp, công c ).ề ế ậ ụ

B- N I DUNGỘ

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QU C GIAỐ

I. KHÁI NI M Ệ
Chính sách tài chính qu c gia là h  th ng các quan đi m, ch  tr ng bi nố ệ ố ể ủ ươ ệ  

pháp c a nhà n c trong vi c s  d ng các công c  tài chính - ti n t  đ  tác đ ngủ ướ ệ ử ụ ụ ề ệ ể ộ  
vào h  th ng tài chính nh m th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t  - xã h iệ ố ằ ự ệ ụ ể ế ộ  
trong chi n l c phát tri n t ng giai đo n c a đ t n c.ế ượ ể ừ ạ ủ ấ ướ

M c tiêu:ụ
 Xây d ng chính sách tài chính qu c gia nh m tăng c ng ti m l c tài chínhự ố ằ ườ ề ự  

đ t n c ( tài chính nhà n c và tài chính doanh nghi p)  đ  gi i quy t v nấ ướ ướ ệ ể ả ế ấ  
đ  v n cho n n kinh t .ề ố ề ế

 Nâng cao hi u qu  cho công vi c s  d ng v n.ệ ả ệ ử ụ ố
 Ki m soát l m phát b ng các chính sách thu  và c  c u thu chi ngân sách.ể ạ ằ ế ơ ấ
 T o công ăn vi c làm cho ng i dân, m  r ng các ngành ngh , gi i quy tạ ệ ườ ở ộ ề ả ế  

th t nghi p.ấ ệ
* D n ch ng:ẫ ứ

• T o kh  năng và ti m l c tài chính qu c gia trên c  s  khai thác và s  d ngạ ả ề ự ố ơ ở ử ụ  
có hi u qu  ngu n v n trong n c và ngoài n c.ệ ả ồ ố ướ ướ

• T o v n và s  d ng v n có hi u qu  trong n n kinh tạ ố ử ụ ố ệ ả ề ế
• n đ nh và lành m nh hóa môi tr ng kinh t  vĩ mô ( n đ nh ti n t : t  giáỔ ị ạ ườ ế ổ ị ề ệ ỷ  

linh ho t; v  tài chính: gi m b i chi, b o đ m d  tr  tài chính - Nâng caoạ ề ả ộ ả ả ự ữ  
vai trò qu n lý và đi u ti t vĩ mô thông qua các chính sách, lu t pháp, côngả ề ế ậ  
cụ                                           

• Ho ch đ nh và th c thi chính sách tài chính qu c gia là đ  ra các ch  tr ng,ạ ị ự ố ề ủ ươ  
chính sách, đ ng l i và bi n pháp v  tài chính trong 1 th i kì t ng đ i lâuườ ố ệ ề ờ ươ ố  
dài.

• Ph m vi c a chính sách tài chính qu c gia  n c ra hi n nay g m các lĩnhạ ủ ố ở ướ ệ ồ  
v c: tài chính nhà n c, tài chính doanh nghi p, tài chính dân c .ự ướ ệ ư



II. NH NG QUAN ĐI M C  B NỮ Ể Ơ Ả
 Chuy n h ng c  ch  qu n lí chính sách tài chính - ti n t  ki uể ướ ơ ế ả ề ệ ể  

“đ ng viên t p trung” sang chính sách tài chính phân quy n t  ch ,ộ ậ ề ự ủ  
t  ch u trách nhi m đ  có hi u qu  cao h n trong s  d ng ngu nự ị ệ ể ệ ả ơ ử ụ ồ  
l c.ự

 Phân bi t rõ ràng ch c năng, nhi m v  c a tài chính nhà n c và tàiệ ứ ệ ụ ủ ướ  
chính doanh nghi p.ệ

 Phân bi t rõ ch c năng, nhi m v  c a tài chính nhà n c và ngânệ ứ ệ ụ ủ ướ  
hàng.

 Th c hi n c  ch  tài chính m  lành m nhự ệ ơ ế ở ạ
 Chính sách tài chính ph i gi i phóng tri t đ  m i ngu n v n trongả ả ệ ể ọ ồ ố  

n c và các thành ph n kinh t .ướ ầ ế
 C n xác đ nh rõ các m c tiêu u tiên phát tri n đ   phân ph i, sầ ị ụ ư ể ể ố ử 

d ng ngu n l c nh m đ t hi u qu  c  c u tài chính.ụ ồ ự ằ ạ ệ ả ơ ấ
 Xây d ng và th c hi n các chính sách tài chính c n đ ng trên quanự ự ệ ầ ứ  

đi m h  th ng( đ i m i các chính sách ti n t , tín d ng, giá c , thuể ệ ố ổ ớ ề ệ ụ ả  
nh p…..)ậ

 Chú tr ng nghiên c u, kh o sát, đúc k t kinh nghi m, t  ch c đàoọ ứ ả ế ệ ổ ứ  
t o, th  nghi m các ph ng th c phù h p.ạ ử ệ ươ ứ ợ

 Hoàn ch nh h  th ng văn b n pháp qui v  tài chính,khuy n khích cácỉ ệ ố ả ề ế  
thành ph n kinh t  tham gia vào đ u t , phát tri n, tăng c ng ki mầ ế ầ ư ể ườ ể  
soát, thanh tra v  tài chính.ề

III. N I DUNG C A CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QU C GIAỘ Ủ Ố

1.Chính sách v  v n:ề ố

1.1. Khái quát v  v n:ề ố
 Th c ch t, v n chính là bi u hi n b ng ti n, là giá tr  c a tài s n mà DN đangự ấ ố ể ệ ằ ề ị ủ ả  
n m gi . Trong n n kinh t  th  tr ng, v n đ c quan ni m là toàn b  giá tr  ngắ ữ ề ế ị ườ ố ượ ệ ộ ị ứ  
ra ban đ u và trong các quá trình s n xu t ti p theo c a DN.ầ ả ấ ế ủ
V n là đi u ki n tiên quy t đ  duy trì và phát tri n s n xu t, đ ng th i là c  s  đố ề ệ ế ể ể ả ấ ồ ơ ơ ở ể 
phân ph i l i nhu n, đánh giá hi u qu  các ho t đ ng kinh t ; g m nh ng ngu nố ợ ậ ệ ả ạ ộ ế ồ ữ ồ  
v t t , tài s n trong các doanh nghi p, ngu n ti n m t ho c các tài s n khác d  trậ ư ả ệ ồ ề ặ ặ ả ự ữ 
trong dân.

 1.2. Đ c tr ng c a v n:ặ ư ủ ố
 V n có 5 đ c tr ng:ố ặ ư
 - Đ i di n cho m t l ng tài s n nh t đ nh, đ c bi u hi n b ng giá tr  c a tàiạ ệ ộ ượ ả ấ ị ượ ể ệ ằ ị ủ  
s n h u hình và vô hình c a DN.ả ữ ủ
 - V n ph i v n đ ng sinh l i, đ t đ c m c tiêu kinh doanh c a DN.ố ả ậ ộ ờ ạ ượ ụ ủ
 - V n ph i đ c tích t  và t p trung đ n m t l ng nh t đ nh, có nh  v y m iố ả ượ ụ ậ ế ộ ượ ấ ị ư ậ ớ  
phát huy tác d ng đ  đ u t  vào s n xu t kinh doanh.ụ ể ầ ư ả ấ
 - V n ph i g n li n v i ch  s  h u nh t đ nhố ả ắ ề ớ ủ ở ữ ấ ị
 - V n đ c quan ni m nh  m t hàng hóa đ c bi t, có th  mua bán quy n s  d ngố ượ ệ ư ộ ặ ệ ế ề ử ụ  
v n trên th  tr ng.ố ị ườ



 1.3. Phân lo i:ạ
 Theo ngu n hình thành:ồ
 + V n ch  s  h uố ủ ở ữ
 + V n huy đ ngố ộ
 Theo ph ng th c chu chuy n v n:ươ ứ ể ố
 + V n c  đ nhố ố ị
 + V n l u đ ngố ư ộ

 1.4. Vai trò c a v n đ i v i các DNủ ố ố ớ
 V n có vai trò h t s c quan tr ng trong m i DN. Nó là c  s , là ti n đ  cho m tố ế ứ ọ ỗ ơ ở ề ề ộ  
DN b t đ u kh i s  kinh doanh. Mu n đăng ký kinh doanh, theo quy đ nh c a nhàắ ầ ở ự ố ị ủ  
n c, b t c  DN nào cũng ph i có đ  s  v n pháp đ nh theo t ng ngành ngh  kinhướ ấ ứ ả ủ ố ố ị ừ ề  
doanh c a mình (v n  đây không ch  g m ti n m t, ti n g i Ngân hàng, mà nó cònủ ố ở ỉ ồ ề ặ ề ử  
là tài s n thu c s  h u c a các ch  DN). R i đ  ti n hành s n xu t kinh doanh,ả ộ ở ữ ủ ủ ồ ể ế ả ấ  
DN ph i thuê nhà x ng, mua máy móc thi t b , công ngh , nguyên v t li u, thuêả ưở ế ị ệ ậ ệ  
lao đ ng,...thì đ u c n có v n.ộ ề ầ ố
 Không ch  có v y, trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a DN, v n là đi u ki nỉ ậ ạ ộ ủ ố ề ệ  
đ  DN m  r ng s n xu t c  v  chi u r ng và chi u sâu, đ i m i máy móc thi t b ,ể ở ộ ả ấ ả ề ề ộ ề ổ ớ ế ị  
nâng cao ch t l ng s n ph m, tăng thu nh p cho ng i lao đ ng,...cũng nh  tấ ượ ả ẩ ậ ườ ộ ư ổ 
ch c b  máy qu n lý đ y đ  các ch c năng. T  đó nâng cao hi u qu  s n xu tứ ộ ả ầ ủ ứ ừ ệ ả ả ấ  
kinh doanh, tăng c ng kh  năng c nh tranh c a DN trên th  tr ng.ườ ả ạ ủ ị ườ
 T t c  các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, dù b t kỳ quy mô nào cũng c n ph i cóấ ả ạ ộ ả ấ ấ ầ ả  
m t l ng v n nh t đ nh, nó là ti n đ  cho s  ra đ i và phát tri n c a DN.ộ ượ ố ấ ị ề ề ự ờ ể ủ
 
 1.5.. Gi i pháp:ả
 + Kh c ph c tình tr ng c p v n tràn lan, bu c doanh nghi p t  t o s c m nh tàiắ ụ ạ ấ ố ộ ệ ự ạ ứ ạ  
chính, t  ch u trách nhi m theo pháp lu t v i ch  ngu n v n. C n xác đ nh ch  sư ị ệ ậ ớ ủ ồ ố ầ ị ủ ở 
h u đích th c đ i v i nh ng tài s n thu c DNNN, đ  s  d ng chúng có hi u quữ ự ố ớ ữ ả ộ ể ử ụ ệ ả 
và tránh lãng phí. C n ti p t c đ y nhanh vi c chuy n đ i m t s  DNNN khôngầ ế ụ ẩ ệ ể ổ ộ ố  
thi t y u sang hình th c đa s  h u ho c sang các hình th c kinh t  khác nh : côngế ế ứ ở ữ ặ ứ ế ư  
ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n,...Nhà n c c n t o môi tr ng pháp lu tệ ữ ạ ổ ầ ướ ầ ạ ườ ậ  
và th  ch  thu n l i cho c  ph n hóa DNNN và coi đây là m t trong nh ng gi iể ế ậ ợ ổ ầ ộ ữ ả  
pháp c  b n đ  t o v n trong DN.ơ ả ể ạ ố
+ Th c hi n liên doanh liên k t gi a DNNN v i các thành ph n kinh t  khác. Nhự ệ ế ữ ớ ầ ế ờ 
đó có th  thu hút ngu n v n, trình đ  qu n tr , công ngh  c a nh ng đ i tác này.ể ồ ố ộ ả ị ệ ủ ữ ố
+ Phát tri n kinh t  nhi u thành ph n nh t quán và đ c th  ch  hóa.ể ế ề ấ ấ ượ ể ế
+ C  ph n hóa các doanh nghi p nhà n c.ổ ầ ệ ướ
+ Phát tri n kinh t  th  tr ng tài chính.ể ế ị ườ
+ Có chi n l c kinh t  đ i ngo i đúng đ n đ  thu hút v n đ u t  n c ngoài.ế ượ ế ố ạ ắ ể ố ầ ư ướ
+ Chuy n v n xây d ng c  b n c a nhà n c sang d ng tín d ng ngân hàng dàiể ố ự ơ ả ủ ướ ạ ụ  
h n.ạ
+ Xác đ nh tr ng đi m c a đ u t  nhà n c.ị ọ ể ủ ầ ư ướ
+ Hình thành các công ty c  ph n công t  h p doanh.ổ ầ ư ợ

*Ví dụ:
* Thu hút v n đ u t   t nh Hà Nam  ố ầ ư ở ỉ

C  ch , chính sách u đãi và khuy n khích đ u t  t i Hà Nam Ngay tơ ế ư ế ầ ư ạ ừ  
tháng 12 năm 2001 UBND Hà Nam đã ban hành Quy đ nh “V  c  ch  và chính sáchị ề ơ ế  
khuy n khích đ u t  trên đ a bàn t nh Hà Nam”ế ầ ư ị ỉ  nh m t o môi tr ng đ u t  thu nằ ạ ườ ầ ư ậ  

http://www.hanam.gov.vn/FileAttach/1428HN.pdf
http://www.hanam.gov.vn/FileAttach/1428HN.pdf


l i đ  khuy n khích các thành ph n kinh t  trong c  n c và n c ngoài đ u tợ ể ế ầ ế ả ướ ướ ầ ư 
vào t nh, trong đó có các khu công nghi p. ỉ ệ

Theo Quy đ nh này, t t c  các nhà đ u t  n c ngoài, các doanh nghi p liênị ấ ả ầ ư ướ ệ  
doanh v i n c ngoài, các nhà đ u t  thu c m i thành ph n kinh t  trong và ngoàiớ ướ ầ ư ộ ọ ầ ế  
t nh, ng i Vi t Nam đ nh c   n c ngoài, ng i n c ngoài th ng trú  Vi tỉ ườ ệ ị ư ở ướ ườ ướ ườ ở ệ  
Nam khi đ u t  vào Hà Nam đ u đ c áp d ng đ y đ  các u đãi chung theo quyầ ư ề ượ ụ ầ ủ ư  
đ nh c a Nhà n c Vi t Nam v  thu , đ t đai, lao đ ng... v i nh ng ị ủ ướ ệ ề ế ấ ộ ớ ữ u đãi t i đaư ố , 
th i gian u đãi dài nh tờ ư ấ . Ngoài ra, nhà đ u t  t i Hà Nam còn đ c h ng các uầ ư ạ ượ ưở ư  
đãi đ u t  c  th  khác theo chính sách khuy n khích trên đ a bàn t nh.ầ ư ụ ể ế ị ỉ

Trong s  các ho t đ ng đ c h ng khuy n khích đ u t  có:ố ạ ộ ượ ưở ế ầ ư

+ Đ u t  xây d ng m i các c  s  s n xu t, kinh doanh, công trình phúc l iầ ư ự ớ ơ ở ả ấ ợ  
công c ng, công trình nhà  t p trung đô th , công trình văn hóa, khách s n du l ch; ộ ở ậ ị ạ ị

+ Đ u t  m  r ng quy mô, nâng cao năng l c s n xu t c a các c  s  hi nầ ư ở ộ ự ả ấ ủ ơ ở ệ  
có; 

+ Đ u t  di chuy n c  s  s n xu t ra kh i khu v c đô th  theo yêu c u b oầ ư ể ơ ở ả ấ ỏ ự ị ầ ả  
v  môi tr ng và quy ho ch đô th ; ệ ườ ạ ị

+ Đ u t  b o v  và c i thi n môi tr ng sinh thái; ầ ư ả ệ ả ệ ườ
+ Đ u t  phát tri n các d ch v  nghiên c u, c  s  thí nghi m ph c vầ ư ể ị ụ ứ ơ ở ệ ụ ụ 

nghiên c u khoa h c; ứ ọ
+ Đ u t  xây d ng k t c u h  t ng k  thu t đ  cho thuê trong ph m vi cácầ ư ự ế ấ ạ ầ ỹ ậ ể ạ  

khu

2. Chính sách đ i v i tài chính doanh nghi pố ớ ệ

a. Các khái ni mệ
* Doanh nghi p: Doanh nghi p là m t t  ch c kinh t  v  l i, là n i k t h pệ ệ ộ ổ ứ ế ị ợ ơ ế ợ  

các y u t  s n xu t kinh doanh đ  sinh l i …ế ố ả ấ ể ợ
* Tài chính doanh ngh p:ệ
+ Tài chính c a các đ n v , các t  ch c ho t đ ng kinh doanh và cung ngủ ơ ị ổ ứ ạ ộ ứ  

d ch v  thu c m i thành ph n kinh t . Tài chính doanh nghi p là c  s  đ  tích t  -ị ụ ộ ọ ầ ế ệ ơ ở ể ụ  
t p  trungcác ngu n l c tài chính nên nó g n li n v i quá trnh s n xu t và cung ngậ ồ ự ắ ề ớ ́ ả ấ ứ  
d ch v   cho xă h i.ị ụ ộ

+ Tài chính doanh nghi p là c  s  đ  hnh thành tài chính t p trung thông quaệ ơ ở ể ́ ậ  
thu  phí, l  phí. Ng c l i tài chính doanh nghi p đ c hnh thành t  các khâu tàiế ệ ượ ạ ệ ượ ́ ừ  
chính khác nh  ngân sách Nhà n c, các khâu tài chính trung gian..thông qua vi cư ướ ệ  
c p phát v n, phát hành c  phi u, trái phi u.ấ ố ổ ế ế

b. Vai trò tài chính doanh ngh pệ
Là t  ch c huy đ ng và phân ph i s  d ng các ngu n l c tài chính có h uổ ứ ộ ố ử ụ ồ ự ệ  

quả v n là m t y u t  rát quan tr ng đ i v i s  t n tài và phát tri n c a doanhố ộ ế ố ọ ố ớ ự ồ ể ủ  
nghi pệ  vì v y doanh nghiêp ph i t  ch c huy đ ng và phân ph i ngu n v n đó m tậ ả ổ ứ ộ ố ồ ố ộ  
cách có hi u qu  nh t.ệ ả ấ

+ T o đòn b y đ  kích thích tài chính đi u ti t các ho t đ ng kinh t  trongạ ẩ ể ề ế ạ ọ ế  
xã h iộ . 
Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p luôn c n  ph i h p c a nhi u ng iạ ộ ủ ệ ấ ự ố ợ ủ ề ườ  
nhi u b  ph n. vì v y c n có nh ng bi n pháp tác đ ng đ n chính sách ti nề ộ ậ ậ ầ ữ ệ ộ ế ề  
l ng, ti n th ng và các chính sách khuy n khích v t chác s  có tác đ ng tích c cươ ề ưở ế ậ ẽ ộ ự  
đ n năng su t, kích thích tiêu dùng, tăng vòng c a v n và i cùng là tăng l i nhu n.ế ấ ủ ố ố ợ ậ



+Ki m tra đánh giá các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghiêp:ể ạ ộ ủ  Tài chính 
doanh nghi p th c hi n ki m tra b ng đ ng ti n và ti n hành th ng xuyên, liênệ ự ệ ể ằ ồ ề ế ườ  
t c. t  phát hi n k p th i sai sót đ  kh c ph c. Sau đó đó giá hi u q a c a ho tụ ừ ệ ị ờ ể ắ ụ ệ ủ ủ ạ  
đ ng  kinh doanh đê có ph ng h ng cho nh ng ho ch đ nh trong t ng lai.ộ ươ ướ ư ạ ị ươ

c. Đ c đi m c a tài chính doanh nghi pặ ể ủ ệ
Quan h  tài chính v n hành theo c  ch  th  tr ngệ ậ ơ ế ị ườ
M c tiêu là l i nhu nụ ợ ậ
Theo HERMANN J . ABS. DEUTSCHE BANK AG:
“ L i nhu n là m t ti n đ  s ng còn c a m i nhà kinh doanh và nó c nợ ậ ộ ề ề ố ủ ỗ ầ  

thi t nh  là không khí đ i v i con ng i. Gi ng nh  con ng i s ng không ph iế ư ố ớ ườ ố ư ườ ố ả  
ch  đ  th , nhà kinh doanh thúc đ y ho t đ ng kinh t  cũng không ph i ch  đỉ ể ở ẩ ạ ộ ế ả ỉ ể 
ki m l i.”ế ờ

* Chính  sách tài chính đ i v i doanh nghi p th c hi n chính sách  tài chínhố ớ ệ ự ệ  
v i nhăm m c đích t o môi tr ng kinh doanh t t, trong đó các doanh nghi p c nhớ ụ ạ ườ ố ệ ạ  
tranh lành m nh và cùng nhau phát tri n t  đó phát tri n kinh t  xã h i c a đ tạ ể ừ ể ế ộ ủ ấ  
n c. nhà n c đa đua ra các chính sach v :ướ ướ ề

Đ u t : nhà n c đ u t  phát tri n c  s  h  t ngầ ư ướ ầ ư ể ơ ở ạ ầ
Pháp l ât: doanh nghi p bình d ng tr c pháp lu t v  tài chínhụ ệ ẳ ướ ậ ề
Công c : thu -phí thích h p v i c nh tranh và h i nh p, khuy n khich đâuụ ế ợ ớ ạ ộ ậ ế  

t .ư
M c tiêu: khuy n khích t  do c nh tr nh, h ng d n l a ch n công ngh ,ụ ế ự ạ ạ ướ ẫ ư ọ ệ  
s  d ng lao đông phù h p…ử ụ ợ

*Chính sách v  đ u tề ầ ư
Nhà n c khuy n khích đàu t  phát tri n c  s  h  t ng vì nó là n n t ngướ ế ư ể ơ ở ạ ầ ề ả  

kinh t  xã h i phát tri n. nhà n c dã có nhi u chính sách u đãi đ i v i doanhế ộ ề ướ ề ư ố ớ  
nghi p khuy n khích s n xu t và đi u ti t th  tr ng. ệ ế ả ấ ề ế ị ườ
*Ví d :ụ

T i đi m 1 m c II ph n B Thông t  s  98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002ạ ể ụ ầ ư ố  
c a B  Tài chính h ng d n:ủ ộ ướ ẫ

- u đãi v  mi n thu , gi m thu  thu nh p doanh nghi p đ i v i d  án đ uƯ ề ễ ế ả ế ậ ệ ố ớ ự ầ  
t  m  r ng quy mô, đ u t  chi u sâu theo quy đ nh t i Đi u 23 Ngh  đ nh sư ở ộ ầ ư ề ị ạ ề ị ị ố 
51/1999/NĐ-CP đ c th c hi n nh  sau:ượ ự ệ ư

- Đ i t ng áp d ng là: c  s  s n xu t, kinh doanh th c hi n d  án đ u tố ượ ụ ơ ở ả ấ ự ệ ự ầ ư 
m  r ng, đ u t  chi u sâu đ i v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thu c ngành,ở ộ ầ ư ề ố ớ ạ ộ ả ấ ộ  
ngh  quy đ nh t i Danh m c A Ph  l c ban hành kèm theo Ngh  đ nh sề ị ạ ụ ụ ụ ị ị ố 
35/2002/NĐ-CP; c  s  s n xu t th c hi n d  án đ u t  di chuy n ra kh i n iơ ở ả ấ ự ệ ự ầ ư ể ỏ ộ  
thành, n i th  ho c vào khu công nghi p, khu ch  xu t, khu công ngh  cao, c mộ ị ặ ệ ế ấ ệ ụ  
công nghi p.ệ

- Th i gian và m c u đãi mi n thu , gi m thu  đ i v i ph n thu nh p tăngờ ứ ư ễ ế ả ế ố ớ ầ ậ  
thêm do d  án đ u t  m  r ng, đ u t  chi u sâu mang l i nh  sau:ự ầ ư ở ộ ầ ư ề ạ ư

- Đ c mi n m t năm và gi m 50% s  thu  ph i n p trong b n năm ti pượ ễ ộ ả ố ế ả ộ ố ế  
theo”.

Căn c  vào h ng d n nêu trên thì Công ty TNHH Ch  t o máy D cứ ướ ẫ ế ạ ượ  
ph m Ti n Tu n v a đ u t  di chuy n c  s  s n xu t vào khu công nghi p, v aẩ ế ấ ừ ầ ư ể ơ ở ả ấ ệ ừ  
đ u t  m  r ng d  án thì Công ty đ c mi n m t năm và gi m 50% s  thu  ph iầ ư ở ộ ự ượ ễ ộ ả ố ế ả  
n p trong b n năm ti p theo đ i v i toàn b  thu nh p phát sinh t  d  án đ u tộ ố ế ố ớ ộ ậ ừ ự ầ ư 
th c hi n t i khu công nghi p (g m ph n di chuy n và ph n đ u t  m  r ng).ự ệ ạ ệ ồ ầ ể ầ ầ ư ở ộ



T i đi m 2 m c III ph n C Thông t  s  98/2002/TT-BTC h ng d n: “Đ iạ ể ụ ầ ư ố ướ ẫ ố  
v i các d  án đ u t  đã đ c c p Gi y ch ng nh n u đãi đ u t , n u đáp ngớ ự ầ ư ượ ấ ấ ứ ậ ư ầ ư ế ứ  
thêm đi u ki n theo quy đ nh t i Ngh  đ nh s  35/2002/NĐ-CP và đã đ c c  quanề ệ ị ạ ị ị ố ượ ơ  
có th m quy n c p gi y ch ng nh n u đãi đ u t  đi u ch nh, b  sung Gi yẩ ề ấ ấ ứ ậ ư ầ ư ề ỉ ổ ấ  
ch ng nh n u đãi đ u t  thì ch  đ c h ng u đãi v  thu  cho th i gian u đãiứ ậ ư ầ ư ỉ ượ ưở ư ề ế ờ ư  
còn l i (n u còn), k  t  ngày Ngh  đ nh s  35/2002/NĐ-CP có hi u l c thi hành”.ạ ế ể ừ ị ị ố ệ ự

Căn c  h ng d n nêu trên thì đ  đ c h ng u đãi theo h ng d n t iứ ướ ẫ ể ượ ưở ư ướ ẫ ạ  
Thông t  s  98/2002/TT-BTC, Công ty ph i đ c c p Gi y ch ng nh n u đãiư ố ả ượ ấ ấ ứ ậ ư  
đ u t  đi u ch nh. Tr ng h p Công ty không có Gi y ch ng nh n u đãi đ u tầ ư ề ỉ ườ ợ ấ ứ ậ ư ầ ư 
đi u ch nh thì ch  đ c h ng u đãi mi n gi m thu  theo Gi y ch ng nh n uề ỉ ỉ ượ ưỏ ư ễ ả ế ấ ứ ậ ư  
đãi đ u t  đã đ c c p tr c đây.ầ ư ượ ấ ướ

T i đi m 1.1 m c III ph n E Thông t  s  128/2003/TT-BTC c a B  Tàiạ ể ụ ầ ư ố ủ ộ  
chính h ng d n u đãi mi n, gi m thu  đ i v i c  s  kinh doanh di chuy n đ aướ ẫ ư ễ ả ế ố ớ ơ ở ể ị  
đi m ra kh i đô th  theo quy ho ch nh  sau: “Đ c mi n thu  02 năm, k  t  khi cóể ỏ ị ạ ư ượ ễ ế ể ừ  
thu nh p ch u thu  và gi m 50% s  thu  ph i n p trong 2 năm ti p theo”. T  nămậ ị ế ả ố ế ả ộ ế ừ  
2004 Công ty đ c h ng u đãi v  thu  thu nh p doanh nghi p theo h ng d nượ ưở ư ề ế ậ ệ ướ ẫ  
nêu trên cho kho ng th i gian u đãi còn l i đ i v i toàn b  thu nh p phát sinh tả ờ ư ạ ố ớ ộ ậ ừ 
d  án đ u t  th c hi n t i khu công nghi p (g m ph n di chuy n và ph n đ u tự ầ ư ự ệ ạ ệ ồ ầ ể ầ ầ ư 
tăng thêm)

* V  pháp lu tề ậ
- Nhà n c ban hành r t nhi u chính sách v  lu t doanh nghi p nh : ướ ấ ề ề ậ ệ ư
• Lu t t  ch c doanh nghi pậ ổ ứ ệ
• Lu t t  ch c l i doanh nghi pậ ổ ứ ạ ệ
• Lu t đ u tậ ầ ư
• Lu t v  c nh tranhậ ề ạ
- Pháp lu t nhà n c Vi t Nam quy đ nh các doanh nghi p bình đ ng v iậ ướ ệ ị ệ ẳ ớ  

nhau tr c pháp lu t v  tài chính. Các doanh nghi p t  do kinh doanh các lĩnh v cướ ậ ề ệ ự ự  
mà nhà n c không c m.ướ ấ

Đ  đ m b o quy n cành trnh c a doanh nghi p, lu t c nh tranh còn quyể ả ả ề ủ ệ ậ ạ  
đ nh các c  quan nhà n c không đ c th c hi n các hành ví sau đ  c n tr  c nhị ơ ướ ượ ự ệ ể ả ở ạ  
tranh trên th  tr ng:ị ườ

• Bu c doanh nghi p , t  ch c mua hàng hoá d ch v  thu c lĩnh v cộ ệ ổ ứ ị ụ ộ ự  
lĩnh v c đ c quy n nhà n c.ự ộ ề ướ

• Phân bi t đ i x  gi a các doanh nghi p.ệ ố ử ữ ệ
• Ép bu c các doanh nghi p liên k t v i nhau  ộ ệ ế ớ

* V  công c  chính sáchề ụ
Công c  mà nhà n c s  d ng ch  y u là thu -phí. thu  là ngu n thu chínhụ ướ ử ụ ủ ế ế ế ồ  

c a nhà n c mà các cá nhân, t  ch c ph i n p đ  th c hi n nghĩa v  c a mình.ủ ướ ổ ứ ả ộ ể ự ệ ụ ủ  
Nhà n c có chính sách thu  phí phù h p v i c nh tranh, h i nh p và khuy nướ ế ợ ớ ạ ộ ậ ế  
khích đ u t . hi n nay n c CHXHCN Vi t Nam đã m  r ng giao l u quan h  v iầ ư ệ ướ ệ ở ộ ư ệ ớ  
nhi u qu c gia trên th  gi i giúp vi c h i nh p c a các doanh nghi p ngày càngề ố ế ớ ệ ộ ậ ủ ệ  
đ c m  r ng đ ng th i nhà n c cũng có nh ng chính sách u đãi t o đi u ki nượ ở ộ ồ ờ ướ ữ ư ạ ề ệ  
t t cho các nhà đàu t  n c ngoài đ u t  vào th  tr ng trong n c. th c t  đãố ư ướ ầ ư ị ườ ướ ự ế  
ch ng minh sau khi n c ta tham gia vào WTO thì m  đ u t  n c ngoài vào n cứ ướ ứ ầ ư ướ ướ  
ta tăng v t b c. chính ph  s  d ng chính sách thu  u đãi đ  khuy n khích cácượ ậ ủ ử ụ ế ư ể ế  
doanh nghi p đ u t  m  r ng s n xu tệ ầ ư ở ộ ả ấ
*Ví d :ụ

Chính ph  v a ban hành chính sách tài chính nh m ngăn ch n suy gi m kinhủ ừ ằ ặ ả  
t , ế trong đó có các gi i pháp liên quan đ n thu . V i đ t c t gi m lãi su t c  b nả ế ế ớ ợ ắ ả ấ ơ ả  



th  năm t  10% xu ng 9%/năm đ c ch  đ i di n ra ứ ừ ố ượ ờ ợ ễ trong tháng này, doanh 
nghi p đang có nh ng c  h i r t l n đ  thúc đ y s n xu t.ệ ữ ơ ộ ấ ớ ể ẩ ả ấ

Theo đó, t t c  ấ ả doanh nghi p nh  và v a (v n đi u l  d i 10 t  đ ng, sệ ỏ ừ ố ề ệ ướ ỉ ồ ử 
d ng d i 300 lao đ ng) s  không ph i đóng thu  ụ ướ ộ ẽ ả ế trong vòng m t năm, t  quíộ ừ  
4/2008 đ n h t quí 3/2009. Tuy nhiên, không đóng thu   đây không ph i là đ cế ế ế ở ả ượ  
mi n thu  hoàn toàn, mà là đ c đóng thu  ch m (giãn thu ).ễ ế ượ ế ậ ế

C  th  các ụ ể doanh nghi p nh  và v a đ c gi m 30% s  thu  thu nh pệ ỏ ừ ượ ả ố ế ậ  
doanh nghi p ph i n p c a quí 4 năm nay và c  năm 2009. Sau đó 70% s  thu  cònệ ả ộ ủ ả ố ế  
l i (sau khi đã gi m 30%) đ c giãn n p ạ ả ượ ộ trong th i gian chín tháng. N u tính theoờ ế  
thu  su t thu  thu nh p ế ấ ế ậ doanh nghi p c a năm 2009 là 25%, thì 25% l i nhu n c aệ ủ ợ ậ ủ  
doanh nghi p s  đ c Nhà n c cho “m n” v i lãi su t 0% ệ ẽ ượ ướ ượ ớ ấ trong th i h n 12ờ ạ  
tháng đ  kinh ể doanh.

Ngoài thu  thu nh p ế ậ doanh nghi p, Chính ph  cho phép t m hoàn 90% sệ ủ ạ ố 
thu  giá tr  gia tăng đ u vào đ i v i hàng hóa th c xu t kh u ế ị ầ ố ớ ự ấ ẩ trong tr ng h p nhàườ ợ  
xu t kh u ch a có ch ng t  thanh toán qua ngân hàng và hoàn ti p 10% còn l i khiấ ẩ ư ứ ừ ế ạ  
có ch ng t .ứ ừ

D i góc đ  tài chính, tác đ ng sâu xa c a đ t mi n gi m thu  l n nàyướ ộ ộ ủ ợ ễ ả ế ầ  
không ch  là t o s c b t kinh ỉ ạ ứ ậ doanh trên b  m t, mà nó t o l c đ y nhanh h nề ặ ạ ự ẩ ơ  
vòng quay v n c a xã h i. Ti n t  tay Nhà n c (thu thu  t c là n p vào ngân sáchố ủ ộ ề ừ ướ ế ứ ộ  
nhà n c) qua c  ch  thu  đã n m ướ ơ ế ế ằ trong tay doanh nghi p và tr  thành nh ng đ ngệ ở ữ ồ  
v n đi li n khúc ru t c a ố ề ộ ủ doanh nghi p.ệ
*   V  m c tiêu chính sáchề ụ  

Chính sách tài chính c a nhà n c đ i v i doanh nghi p nh m m c đíchủ ướ ố ớ ệ ằ ụ  
khuy n khích t  do c nh tranh, h ng d n l a ch n công ngh  tăng năng su t laoế ự ạ ướ ẫ ự ọ ệ ấ  
đ ng, t o công ăn vi c làm cho ng i lao đ ng đ  gi m b t th t nghi p, đ nhộ ạ ệ ườ ộ ể ả ớ ấ ệ ị  
h ng b o h  cho doanh nghi p và ng i lao đ ng.ướ ả ộ ệ ườ ộ

Trên th  tr ng kinh doanh luôn xuát hi n c nh tranh giũa các doanh nghi p,ị ườ ệ ạ ệ  
đi u đó v a có tác đ ng tích c c khi đ  các doanh nghi p năng cao năng su t laoề ừ ộ ự ể ệ ấ  
đ ng hi u qu  ộ ệ ả

kinh doanh đó cũng là đ ng l c đ  phát tri n kinh tê m i n c nhanh và nộ ự ể ể ỗ ướ ổ  
đ nh bên c nh đó cũng có nh ng m t tiêu c c vì v y nhà n c khuy n khích t  doị ạ ữ ặ ự ậ ướ ế ự  
c nh tranh.ạ
Chính sách c nh tranhạ

Công cu c c i cách kinh t   Vi t Nam b t đ u b ng nh ng chính sách mộ ả ế ở ệ ắ ầ ằ ữ ở 
r ng quy n s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p (bao g m c  s n xu t, l uộ ề ả ấ ủ ệ ồ ả ả ấ ư  
thông và giá c ) và ti p đ n là nh ng bi n pháp đa d ng hoá hình th c s  h u c aả ế ế ữ ệ ạ ứ ở ữ ủ  
n n kinh t . Thông qua vi c ban hành Lu t Đ u t  n c ngoài, Lu t Công ty vàề ế ệ ậ ầ ư ướ ậ  
Lu t Doanh nghi p t  nhân (1990) và nay đ c thay b i Lu t doanh nghi pậ ệ ư ượ ở ậ ệ  
(12/6/1999), n n kinh t  nhi u thành ph nề ế ề ầ  chính th c đ c th a nh n và b o hứ ượ ừ ậ ả ộ 
Vi tt Nam. Đ c bi t quan tr ng, vi c b o h  quy n l i c a ng i s n xu t và tiêuệ ặ ệ ọ ệ ả ộ ề ợ ủ ườ ả ấ  
dùng đã đ c Hi n pháp 1992 (đi u 28) kh ng đ nh. ượ ế ề ẳ ị

Đ i h i Đ ng l n th  VIII đã đ a ra nhi m v : “T o môi tr ng h p tác vàạ ộ ả ầ ứ ư ệ ụ ạ ườ ợ  
c nh tranhạ  lành m nh trong s n xu t, kinh doanh. Th c hi n đ c quy n nhà n cạ ả ấ ự ệ ộ ề ướ  
trong m t s  ngành, m t s  lĩnh v c nh t đ nh vì l i ích c a đ t n c; h n chộ ố ộ ố ự ấ ị ợ ủ ấ ướ ạ ế 
đ c quy n kinh doanh, không đ  l i d ng đ a v  đ c quy n đ  duy trì đ c quy n,ộ ề ể ợ ụ ị ị ộ ề ể ặ ề  
đ c l i, lũng đo n th  tr ng.”[3] Ti p theo đó, v n đ  khuy n khích c nh tranh vàặ ợ ạ ị ườ ế ấ ề ế ạ  
ki m soát đ c quy n đã đ c ti p t c nh n m nh trong các văn ki n Đ i h i IXể ộ ề ượ ế ụ ấ ạ ệ ạ ộ  
c a Đ ng: “Nhà n c t o môi tr ng pháp lý thu n l i, bình đ ng cho các doanhủ ả ướ ạ ườ ậ ợ ẳ  
nghi p c nh tranh và h p tác đ  phát tri n…[4]”, “Hình thành đ ng b  các lo i thệ ạ ợ ể ể ồ ộ ạ ị 
tr ng đi đôi v i vi c xây d ng khuôn kh  pháp lý và th  ch  c n thi t đ  thườ ớ ệ ự ổ ể ế ầ ế ể ị 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/


tr ng ho t đ ng năng đ ng, có hi u qu , có tr t t  k  c ng trong môi tr ngườ ạ ộ ộ ệ ả ậ ự ỷ ươ ườ  
c nh tranh lành m nh, h n ch  và ki m soat đ c quy n trong kinh doanh. Có gi iạ ạ ạ ế ể ộ ề ả  
pháp h u hi u ch ng buôn l u và gian l n th ng m i.”[5] C  th  h n, ph ngữ ệ ố ậ ậ ươ ạ ụ ể ơ ươ  
h ng, nhi m v  k  ho ch phát tri n kinh t , xã h i 5 năm đã đ  ra nhi m v  “…ướ ệ ụ ế ạ ể ế ộ ề ệ ụ  
ch ng đ c quy n và lũng đo n th  tr ng ban hành Lu t C nh tranh và ki m soátố ặ ề ạ ị ườ ậ ạ ể  
đ c quy n trong kinh doanh phù h p v i nh ng đi u ki n th c t  c a Vi tộ ề ợ ớ ữ ề ệ ự ế ủ ệ  
nam.”[6] 

Các doanh nghi p ph i n m bát đ c nh ng thu n l i cũn  khó khăn màệ ả ắ ượ ữ ậ ợ ư  
doanh nghi p g p ph i t  đó có nh ng chính sách phù h p l a ch n cong ngh , sệ ặ ả ừ ữ ợ ự ọ ệ ử 
d ng lao đ ng h p lý đ  đ t hi u qu  cao trong s n xu t kinh doanh góp ph n vàoụ ộ ợ ể ạ ệ ả ả ấ ầ  
s  phát tri n c a xã h i.ự ể ủ ộ

3. Chính sách đ i v i ngân sách nhà n cố ớ ướ

3.1- Đ nh nghĩa ngân sách nhà n cị ướ : 
Ngân sách nhà n c hay ngân sách chính ph , là m t thành ph n trong hướ ủ ộ ầ ệ 

th ng tài chính. Thu t ng   “Ngân sách nhà n c” đ c s  d ng r ng rãi trong đ iố ậ ữ ướ ượ ử ụ ộ ờ  
s ng kinh t , xã h i  m i qu c gia. Song quan ni m v  ngân sách nhà n c l iố ế ộ ở ọ ố ệ ề ướ ạ  
ch a th ng nh t, ng i ta đã d a ra nhi u đ nh nghĩa v  ngân sách nhà n c tùyư ố ấ ườ ư ề ị ề ướ  
theo các tr ng phái và các lĩnh v c nghiên c u.ườ ự ứ

Theo Lu t Ngân sách Nhà n c đã đ c Qu c h i Vi t Nam thông quaậ ướ ượ ố ộ ệ  
ngày 16/12/2002 đ nh nghĩa: Ngân sách Nhà n c là toàn b  các kho n thu, chi c aị ướ ộ ả ủ  
Nhà n c đã đ c c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh và đ c th c hi nướ ượ ơ ướ ẩ ề ế ị ượ ự ệ  
trong m t năm đ  đ m b o th c hi n các ch c năng và nhi m v  c a nhà n c.ộ ể ả ả ự ệ ứ ệ ụ ủ ướ

3.2- Các chính sách tài chính qu c gia  đ i v i ngân sách nhà n c:ố ố ớ ướ

 Chính sách đ ng viên ngu n thu ngân sách.ộ ồ
 Chính sách phân ph i s  d ng Ngân sách nhà n c.ố ử ụ ướ
 Chính sách cân đ i s  lí b i chi Ngân sách nhà n c.ố ử ộ ướ
 Chính sách phân c p Ngân sách nhà n c.ấ ướ

3.2.1- Chính sách đ ng viên ngu n thu ngân sách:ộ ồ
Chính ph  dùng quy n l c c a mình đ  t p trung m t b  ph n c a t ngủ ề ự ủ ể ậ ộ ộ ậ ủ ổ  

s n ph m qu c dân đ  hình thành qu  ti n t  t p trung c a qu c gia làm ngu n đả ẩ ố ể ỹ ề ệ ậ ủ ố ồ ể 
th c hi n nhi m v  c a mình. Các ngu n thu chính:ự ệ ệ ụ ủ ồ

+ Thu t  các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trong n c: Thu t  s n xu t,ừ ạ ộ ả ấ ướ ừ ả ấ  
thu t  l u thông - phân ph i hàng hóa, thu t  ho t đ ng d ch v .ừ ư ố ừ ạ ộ ị ụ

+ Thu t  ngu n thu ngoài n c: thu t  vay n  và vi n tr  ngo i qu c. ừ ồ ướ ừ ợ ệ ợ ạ ố
Thu ngân sách nhà n c là quy n l c c a nhà n c đ  t p trung 1 ph n thuướ ề ự ủ ướ ể ậ ầ  

nh p kinh t  vào tay nhà n c d  hình thành nên qu  ti n t . Có nhi u kho n thu:ậ ế ướ ể ỹ ề ệ ề ả  
các ho t đ ng kinh t  c a nhà n c (ho t đ ng góp v n c a nhà n c; thu h iạ ộ ế ủ ướ ạ ộ ố ủ ướ ồ  
ti n vay c a nhà n c); thu t  các ho t đ ng vay n ; các ho t đ ng bán và choề ủ ướ ừ ạ ộ ợ ạ ộ  
thuê TNTN và các tài s n thu c quy n s  h u c a nhà n c và các kho n thu khác.ả ộ ề ở ữ ủ ướ ả

T ng thu cân đ i ngân sách nhà n c năm 2010 là 461.500 t  đ ngổ ố ướ ỷ ồ Bộ Tài 
Chính đã ban hành Quy t đ nh s  3234/QĐ-BTC công b  công khai s  li u d  toánế ị ố ố ố ệ ự  
ngân sách nhà n c năm 2010. ướ



Theo thông tin t  website Thành ph  H  Chí Minh, t ng thu cân đ i ngânừ ố ồ ổ ố  
sách nhà n c năm 2010 là 461.500 t  đ ng, trong đó thu n i đ a 294.700 t  đ ng,ướ ỷ ồ ộ ị ỷ ồ  
thu t  d u thô 66.300 t  đ ng, thu t  xu t nh p kh u 95.500 t  đ ng, thu t  vi nừ ầ ỷ ồ ừ ấ ậ ẩ ỷ ồ ừ ệ  
tr  không hoàn l i 5.000 t  đ ng. Ngoài ra, B  Tài chính cũng công b  công khaiợ ạ ỷ ồ ộ ố  
v  cân đ i ngu n thu, chi, d  toán ngân sách Trung ng và ngân sách đ a ph ngề ố ồ ự ươ ị ươ  
năm 2010. Ngu n thu ngân sách Trung ng là 303.472 t  đ ng, chi là 423.172 tồ ươ ỷ ồ ỷ 
đ ng. Ngu n thu ngân sách đ a ph ng là 265.219 t  đ ng, chi 265.219 đ ng. Đ cồ ồ ị ươ ỷ ồ ồ ượ  
bi t, theo B  Tài chính, t ng thu ngân sách Nhà n c t  đ u năm đ n 15/12/2009ế ộ ổ ướ ừ ầ ế  

c tính đ t x p x  d  toán năm, trong đó các kho n thu n i đ a b ng 102,5%; thuướ ạ ấ ỉ ự ả ộ ị ằ  
t  d u thô b ng 86,7%; thu cân đ i ngân sách t  ho t đ ng xu t, nh p kh u b ngừ ầ ằ ố ừ ạ ộ ấ ậ ẩ ằ  
101,6%. N u tính đ n ngày 31-12-2009, thu ngân sách Nhà n c s  v t d  toánế ế ướ ẽ ượ ự  
c  năm.ả   T ng chi ngân sách Nhà n c t  đ u năm đ n 15-12-2009 c tính b ngổ ướ ừ ầ ế ướ ằ  
96,2% d  toán năm. B i chi ngân sách Nhà n c năm 2009 b ng 7% GDP, th cự ộ ướ ằ ự  
hi n đ c m c Qu c h i đ  ra.ệ ượ ứ ố ộ ề

3.2.2- Chính sách phân ph i s  d ng Ngân sách nhà n cố ử ụ ướ
Chi ngân sách nhà n c là quá trình phân ph i, s  d ng qu  ngân sách nhàướ ố ử ụ ỹ  

n c cho vi c th c hi n các nhi m v  c a chính ph . Th c ch t c a nó là vi cướ ệ ự ệ ệ ụ ủ ủ ự ấ ủ ệ  
cung c p các ph ng ti n tài chính cho các nhi m v  c a chính ph . Theo ch cấ ươ ệ ệ ụ ủ ủ ứ  
năng nhi m v , chi ngân sách nhà n c g m:ệ ụ ướ ồ

Chi đ u t  phát tri n kinh t  và k t c u h  t ng, trong đó ph n l n là xâyầ ư ể ế ế ấ ạ ầ ầ ớ  
d ng c  b n, kh u hao tài s n xã h i.ự ơ ả ấ ả ộ

Chi b o đ m xã h i, bao g m:giáo d c, y t , công tác dân s , khoa h c vàả ả ộ ồ ụ ế ố ọ  
công ngh , văn hóa, thông tin đ i chúng, th  thao, l ng h u và tr  c p xã h i, cácệ ạ ể ươ ư ợ ấ ộ  
kho n liên quan đ n can thi p c a chính ph  vào các ho t đ ng kinh t , qu n lýả ế ệ ủ ủ ạ ộ ế ả  
hành chính, an ninh, qu c phòng, các kho n chi khác, d  tr  tài chính, tr  n  vayố ả ự ữ ả ợ  
n c ngoài, lãi vay n c ngoài.ướ ướ

Theo báo cáo c a chính ph  v  đánh giá tình hình th c hi n Ngân sách nhàủ ủ ề ự ệ  
n c năm 2009,trong s  kho n chi v t d  toán theo báo cáo c a Chính ph  có 4ướ ố ả ượ ự ủ ủ  
kho nả  v t l n:ượ ớ

Th  nh tứ ấ : chi đ u t  phát tri n v t 20,1% (tăng 22.700 t  đ ng), tuyầ ư ể ượ ỷ ồ  
nhiên, t c đ  và k t qu  gi i ngân còn nhi u h n ch . T  l  gi i ngân v n XDCBố ộ ế ả ả ề ạ ế ỷ ệ ả ố  
t p trung 9 tháng đ t trên 60% d  toán; gi i ngân v n TPCP, b ng 52% k  ho chậ ạ ự ả ố ằ ế ạ  
đ u năm (36.000 t  đ ng), n u tính c  k  ho ch b  sung 20.000 t  đ ng thì t  lầ ỷ ồ ế ả ế ạ ổ ỷ ồ ỷ ệ 
gi i ngân còn th p h n nhi u.  ả ấ ơ ề

Th  2ứ : chi khác ngân sách v t k  ho ch 1.660%, trong báo cáo th m traượ ế ạ ẩ  
c a U  ban Tài chính – Ngân sách c a Qu c h i cũng đ  ngh  Chính ph  báo cáo rõủ ỷ ủ ố ộ ề ị ủ  
và gi i trình v  kho n chi này v i Qu c h i. ả ề ả ớ ố ộ

Th  3:ứ  là v  chi tr  n , nhi u ý ki n đ  ngh  xem xét vi c b  trí tăng chiề ả ợ ề ế ề ị ệ ố  
tr  n  kho ng 6.000 t  đ ng và s  d ng kho ng 11.000 t  đ ng đ  th c hi nả ợ ả ỷ ồ ử ụ ả ỷ ồ ể ự ệ  
chính sách an sinh xã h i nh  làm nhà  cho ng i nghèo, h  tr  phát tri n KT-XHộ ư ở ườ ỗ ợ ể  
các huy n nghèo..., đây là các kho n chi không có trong d  toán đ c Qu c h iệ ả ự ượ ố ộ  
quy t đ nh, làm thay đ i d  toán chi; do v y, đ  ngh  Chính ph  c n báo cáo cế ị ổ ự ậ ề ị ủ ầ ụ 
th , chi ti t kho n chi này đ  Qu c h i xem xét, quy t đ nh.ể ế ả ể ố ộ ế ị

Th  4:ứ  là v  x  lý, thu h i s  v n ng tr c d  toán: hi n nay, s  v n ngề ử ồ ố ố ứ ướ ự ệ ố ố ứ  
tr c d  toán là r t l n và kh  năng thu h i r t khó khăn. Theo U  ban Tài chính –ướ ự ấ ớ ả ồ ấ ỷ  
Ngân sách, qua giám sát cho th y, s  v n đã ng lũy k  đ n h t năm 2009 ch a cóấ ố ố ứ ế ế ế ư  
ngu n thu h i kho ng trên 50.000 t  đ ng; s  v n đ n h n năm 2010 kho ngồ ồ ả ỷ ồ ố ố ế ạ ả  
30.600 t  đ ng. Trong s  này, m t s  B , ngành, đ a ph ng không có kh  năngỷ ồ ố ộ ố ộ ị ươ ả  



hoàn ng kéo dài nhi u năm, t o nên b c tranh thi u lành m nh trong cân đ i ngânứ ề ạ ứ ế ạ ố  
sách Nhà n c.ướ
Đ  đ t đ c m c tiêu v  thu chi ngân sách năm 2010, Chính ph  c n si t ch t h nể ạ ượ ụ ề ủ ầ ế ặ ơ  
n a k  lu t tài chính,Th  t ng Chính ph  c n có Ch  th  v  tăng c ng h n n aữ ỷ ậ ủ ướ ủ ầ ỉ ị ề ườ ơ ữ  
k  lu t tài chính trong tình hình m i đ  nâng cao h n n a trách nhi m c a các c p,ỷ ậ ớ ể ơ ữ ệ ủ ấ  
các ngành; quy đ nh c  th  h n v  th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; ch  đ oị ụ ể ơ ề ự ế ệ ố ỉ ạ  
th c hi n nghiêm túc h n n a các quy t đ nh c a ki m toán. Đ ng th i phân ph iự ệ ơ ữ ế ị ủ ể ồ ờ ố  
h p lí ngu n ngân sách gi a các ngành tránh tình tr ng lãng phí.ợ ồ ữ ạ

3.2.3- Chính sách cân đ i s  lí b i chi Ngân sách nhà n cố ử ộ ướ

X  lý b i chi ngân sách nhà n c (NSNN) là m t v n đ  nh y c m, b i nóử ộ ướ ộ ấ ề ạ ả ở  
không ch  tác đ ng tr c m t đ i v i n n kinh t  mà còn tác đ ng đ n s  phátỉ ộ ướ ắ ố ớ ề ế ộ ế ự  
tri n b n v ng c a m i qu c gia.ể ề ữ ủ ỗ ố

+ B i chi NSNN và các gi i pháp x  lýộ ả ử
+ B i chi NSNN trong m t th i kỳ (1 năm, 1 chu kỳ kinh t ) là s  chênhộ ộ ờ ế ố  

l ch gi a chi l n h n thu c a th i kỳ đó.ệ ữ ớ ơ ủ ờ  Nh ng thu g m nh ng kho n nào, chiư ồ ữ ả  
g m nh ng kho n gì? Theo thông l  qu c t , có th  tóm t t báo cáo v  NSNNồ ữ ả ệ ố ế ể ắ ề  
h ng năm nh  sau:ằ ư
B ng : Tóm t t n i dung cân đ i ngân sách nhà n c h ng nămả ắ ộ ố ướ ằ

Thu Chi
  A. Thu th ng xuyên (thu ,ườ ế  
phí, l  phí).ệ
  B. Thu v  v n (bán tài s nề ố ả  
nhà n c).ướ
  C. Bù đ p thâm h t.ắ ụ
   - Vi n tr .ệ ợ
  - L y t  ngu n d  tr .ấ ừ ồ ự ữ
  Vay thu n (= vay m i - trầ ớ ả 
n  g c).ợ ố

  D. Chi th ng xuyên.ườ
  E. Chi đ u t .ầ ư
  F. Cho vay thu n ầ
  (= cho vay m i - thu n  g c).ớ ợ ố

A + B +C = D + E + F
Công th c tính b i chi NSNN c a m t năm s  nh  sau:ứ ộ ủ ộ ẽ ư
B i chi NSNN = T ng chi - T ng thu = (D + E + F) - (A + B) = Cộ ổ ổ

* Nguyên nhân b i chi NSNN:ộ
Có 2 nhóm nguyên nhân c  b n gây ra b i chi NSNN:ơ ả ộ
- Nhóm nguyên nhân th  nh t là tác đ ng c a chu kỳ kinh doanh. Kh ngứ ấ ộ ủ ủ  
ho ng làm cho thu nh p c a Nhà n c co l i, nh ng nhu c u chi l i tăngả ậ ủ ướ ạ ư ầ ạ  
lên, đ  gi i quy t nh ng khó khăn m i v  kinh t  và xã h i. Đi u đó làmể ả ế ữ ớ ề ế ộ ề  
cho m c b i chi NSNN tăng lên.  giai đo n kinh t  ph n th nh, thu c a Nhàứ ộ ở ạ ế ồ ị ủ  
n c s  tăng lên, trong khi chi không ph i tăng t ng ng. Đi u đó làmướ ẽ ả ươ ứ ề  
gi m m c b i chi NSNN. M c b i chi do tác đ ng c a chu kỳ kinh doanhả ứ ộ ứ ộ ộ ủ  
gây ra đ c g i là b i chi chu kỳ.ượ ọ ộ
- Nhóm nguyên nhân th  hai là tác đ ng c a chính sách c  c u thu chi c aứ ộ ủ ơ ấ ủ  
Nhà n c. Khi Nhà n c th c hi n chính sách đ y m nh đ u t , kích thíchướ ướ ự ệ ẩ ạ ầ ư  
tiêu dùng s  làm tăng m c b i chi NSNN. Ng c l i, th c hi n chính sáchẽ ứ ộ ượ ạ ự ệ  
gi m đ u t  và tiêu dùng c a Nhà n c thì m c b i chi NSNN s  gi m b t.ả ầ ư ủ ướ ứ ộ ẽ ả ớ  
M c b i chi do tác đ ng c a chính sách c  c u thu chi gây ra đ c g i làứ ộ ộ ủ ơ ấ ượ ọ  
b i chi c  c u.ộ ơ ấ
Trong đi u ki n bình th ng (không có chi n tranh, không có thiên taiề ệ ườ ế  
l n,...), t ng h p c a b i chi chu kỳ và b i chi c  c u s  là b i chi NSNN.ớ ổ ợ ủ ộ ộ ơ ấ ẽ ộ



* Các gi i pháp x  lý b i chi NSNN:ả ử ộ
V n đ  thi u h t ngân sách th ng làm đau đ u các chính tr  gia gi a m tấ ề ế ụ ườ ầ ị ữ ộ  

bên là phát tri n b n v ng, duy trì đ c t c đ  tăng tr ng kinh t  v i m t bên làể ề ữ ượ ố ộ ưở ế ớ ộ  
ngu n l c có h n. Đòi h i các chính tr  gia ph i l a ch n đ  phù h p v i yêu c uồ ự ạ ỏ ị ả ự ọ ể ợ ớ ầ  
phát tri n th c t  và s  phát tri n trong t ng lai. T  s  l a ch n đó h  đ a raể ự ế ự ể ươ ừ ự ự ọ ọ ư  
m c b i chi "h p lý", b o đ m nhu c u tài tr  cho chi tiêu cũng nh  đ u t  phátứ ộ ợ ả ả ầ ợ ư ầ ư  
tri n kinh t , đ ng th i b o đ m cho n  qu c gia  m c h p lý. B i chi NSNNể ế ồ ờ ả ả ợ ố ở ứ ợ ộ  
đ c hi u m t cách chung nh t là s  v t tr i v  chi tiêu so v i ti n thu đ cượ ể ộ ấ ự ượ ộ ề ớ ề ượ  
trong năm tài khóa ho c thâm h t NSNN do s  c  ý c a chính ph  t o ra nh mặ ụ ự ố ủ ủ ạ ằ  
th c hi n chính sách kinh t  vĩ mô. Có nhi u cách đ  chính ph  bù đ p thi u h tự ệ ế ề ể ủ ắ ế ụ  
ngân sách nh  tăng thu t  thu , phí, l  phí; gi m chi ngân sách; vay n  trong n c,ư ừ ế ệ ả ợ ướ  
vay n  n c ngoài; phát hành ti n đ  bù đ p chi tiêu;... S  d ng ph ng cách nào,ợ ướ ề ể ắ ử ụ ươ  
ngu n nào tùy thu c vào đi u ki n kinh t  và chính sách kinh t  tài chính trongồ ộ ề ệ ế ế  
t ng th i kỳ c a m i qu c gia. ừ ờ ủ ỗ ố

B i chi NSNN tác đ ng đ n kinh t  vĩ mô ph  thu c nhi u vào các gi iộ ộ ế ế ụ ộ ề ả  
pháp nh m bù đ p b i chi Ngân sách nhà n c. M i gi i pháp bù đ p đ u làm nhằ ắ ộ ướ ỗ ả ắ ề ả  
h ng đ n cân đ i kinh t  vĩ mô. V  c  b n, các qu c gia trên th  gi i th ng sưở ế ố ế ề ơ ả ố ế ớ ườ ử 
d ng các gi i pháp ch  y u nh m x  lý b i chi NSNN nh  sau:ụ ả ủ ế ằ ử ộ ư

Th  nh t:ứ ấ  Nhà n c phát hành thêm ti n. Vi c x  lý b i chi Ngân sách nhàướ ề ệ ử ộ  
n c có th  thông qua vi c nhà n c phát hành thêm ti n và đ a ra l u thông. Tuyướ ể ệ ướ ề ư ư  
nhiên, gi i pháp này s  gây ra l m phát n u nhà n c phát hành thêm quá nhi uả ẽ ạ ế ướ ề  
ti n đ  bù đ p b i chi Ngân sách nhà n c. Đ c bi t, khi nguyên nhân b i chiề ể ắ ộ ướ ặ ệ ộ  
Ngân sách nhà n c là do thi u h t các ngu n v n đ i ng đ  đ u t  cho phátướ ế ụ ồ ố ố ứ ể ầ ư  
tri n gây "tăng tr ng nóng" và không cân đ i v i kh  năng tài chính c a qu c gia. ể ưở ố ớ ả ủ ố

Th  hai: ứ Vay n  c  trong và ngoài n c. Đ  bù đ p thâm h t Ngân sáchợ ả ướ ể ắ ụ  
nhà n c, nhà n c có th  vay n  n c ngoài và trong n c. Vi c vay n  n cướ ướ ể ợ ướ ướ ệ ợ ướ  
ngoài quá nhi u s  kéo theo v n đ  ph  thu c n c ngoài c  v  chính tr  l n kinhề ẽ ấ ề ụ ộ ướ ả ề ị ẫ  
t  và làm gi m d  tr  ngo i h i quá nhi u khi tr  n , làm c n d  tr  qu c gia sế ả ự ữ ạ ố ề ả ợ ạ ự ữ ố ẽ 
d n đ n kh ng ho ng t  giá. Vay n  trong n c s  làm tăng lãi su t, và cái vòngẫ ế ủ ả ỷ ợ ướ ẽ ấ  
n  - tr  lãi - b i chi s  làm tăng m nh các kho n n  công chúng và kéo theo gánhợ ả ộ ẽ ạ ả ợ  
n ng chi tr  c a Ngân sách nhà n c cho các th i kỳ sau...ặ ả ủ ướ ờ

Th  ba: ứ Tăng các kho n thu, đ c bi t là thu . Vi c tăng các kho n thu, đ cả ặ ệ ế ệ ả ặ  
bi t là thu  có th  s  bù đ p s  thâm h t Ngân sách nhà n c và gi m b i chiệ ế ể ẽ ắ ự ụ ướ ả ộ  
Ngân sách nhà n c. Tuy nhiên, đây không ph i là gi i pháp c  b n đ  x  lý b iướ ả ả ơ ả ể ử ộ  
chi Ngân sách nhà n c, b i vì n u tăng thu  không h p lý s  d n đ n làm giá cướ ở ế ế ợ ẽ ẫ ế ả 
hàng hóa tăng gây nh h ng l n đ n s n xu t và đ i s ng nhân dân, nghiêm tr ngả ưở ớ ế ả ấ ờ ố ọ  
h n s  tri t tiêu đ ng l c c a các doanh nghi p trong các ngành s n xu t kinhơ ẽ ệ ộ ự ủ ệ ả ấ  
doanh và làm m t đi kh  năng c nh tranh c a n n kinh t  đ i v i các n c trongấ ả ạ ủ ề ế ố ớ ướ  
khu v c và trên th  gi i.ự ế ớ

Th  t :ứ ư  Tri t đ  ti t ki m các kho n đ u t  công và chi th ng xuyên tệ ể ế ệ ả ầ ư ườ ừ 
Ngân sách nhà n c. Đây là m t gi i pháp tuy mang tính tình th , nh ng vô cùngướ ộ ả ế ư  
quan tr ng v i m i qu c gia khi x y ra b i chi Ngân sách nhà n c và xu t hi nọ ớ ỗ ố ả ộ ướ ấ ệ  
l m phát. Tri t đ  ti t ki m các kho n đ u t  công có nghĩa là ch  đ u t  vàoạ ệ ể ế ệ ả ầ ư ỉ ầ ư  
nh ng d  án mang tính ch  đ o, hi u qu  nh m t o ra nh ng đ t phá cho s  phátữ ự ủ ạ ệ ả ằ ạ ữ ộ ự  
tri n kinh t  - xã h i, đ c bi t nh ng d  án ch a ho c không hi u qu  thì ph i c tể ế ộ ặ ệ ữ ự ư ặ ệ ả ả ắ  
gi m, th m chí không đ u t . M t khác, bên c nh vi c tri t đ  ti t ki m cácả ậ ầ ư ặ ạ ệ ệ ể ế ệ  
kho n đ u t  công, nh ng kho n chi th ng xuyên c a các c  quan nhà n c cũngả ầ ư ữ ả ườ ủ ơ ướ  
ph i c t gi m n u nh ng kho n chi này không hi u qu  và ch a th c s  c n thi t.ả ắ ả ế ữ ả ệ ả ư ự ự ầ ế

Th  năm:ứ  Tăng c ng vai trò qu n lý nhà n c nh m bình n giá c , nườ ả ướ ằ ổ ả ổ  
đ nh chính sách vĩ mô và nâng cao hi u qu  ho t đ ng trong các khâu c a n n kinhị ệ ả ạ ộ ủ ề  



t . Đ  th c hi n vai trò c a mình, nhà n c s  d ng m t h  th ng chính sách vàế ể ự ệ ủ ướ ử ụ ộ ệ ố  
công c  qu n lý vĩ mô đ  đi u khi n, tác đ ng vào đ i s ng kinh t  - xã h i, nh mụ ả ể ề ể ộ ờ ố ế ộ ằ  
gi i quy t các m i quan h  trong n n kinh t  cũng nh  đ i s ng xã h i, nh t làả ế ố ệ ề ế ư ờ ố ộ ấ  
m i quan h  gi a tăng tr ng kinh t  và công b ng xã h i, gi a tăng tr ng kinhố ệ ữ ưở ế ằ ộ ữ ưở  
t  v i gi  gìn môi tr ng v.v.. Đ c bi t trong đi u ki n hi n nay, khi l m phát làế ớ ữ ườ ặ ệ ề ệ ệ ạ  
m t v n n n c a các n c trên th  gi i, v n đ  tăng c ng vai trò qu n lý nhàộ ấ ạ ủ ướ ế ớ ấ ề ườ ả  
n c đ i v i qu n lý NSNN nói chung và x  lý b i chi NSNN nói riêng có ý nghĩaướ ố ớ ả ử ộ  
vô cùng c p thi t.ấ ế

3.2.4- Chính sách phân c p Ngân sách nhà n cấ ướ
Phân c p qu n lí Ngân sách là xác đ nh ph m vi trách nhi m và quy n h nấ ả ị ạ ệ ề ạ  

c a Chính quy n nhà n c các c p trong vi c qu n lí Ngân sách, nh m t p trungủ ề ướ ấ ệ ả ằ ậ  
đ y đ , k p th i, đúng chính sách các ngu n thu c a nhà n c và phân ph i sầ ủ ị ờ ồ ủ ướ ố ử 
d ng công b ng, h p lí, ti t ki m, hi u qu  cao, ph c v  các m c tiêu, nhi m vụ ằ ợ ế ệ ệ ả ụ ụ ụ ệ ụ 
k  ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c.ế ạ ể ế ộ ủ ấ ướ

Ngh  quy t Đ i h i Đ ng l n th  VI đã ch  rõ: “ Nhà n c Trung ngị ế ạ ộ ả ầ ứ ỉ ướ ươ  
đ nh l i ch  đ  phân c p qu n lí thu, chi ngân sách cho h p lí trên c  s  khuy nị ạ ế ộ ấ ả ợ ơ ở ế  
khích đúng m c đ  tăng nhanh ngu n t  n i b  n n kinh t , ch ng th t thu. M tứ ể ồ ừ ộ ộ ề ế ố ấ ặ  
khác, ph i căn c  vào ngu n thu mà b  trí chi, không chi v t quá kh  năng thu c aả ứ ồ ố ượ ả ủ  
ngân sách, tri t đ  ti t ki m chi tiêu v  m i m t”.ệ ể ế ệ ề ọ ặ

3.3- Nhi m v :ệ ụ
* B m đ m nguyên t c cân đ i ngân sách nhà n c:ả ả ắ ố ướ

- Cân đ i ngân sách nhà n c (NSNN) là m t trong các n i dung c  b nố ướ ộ ộ ơ ả  
nh t c a n n tài chính qu c gia và là đi u ki n tiên quy t đ  đ m b o s  n đ nhấ ủ ề ố ề ệ ế ể ả ả ự ổ ị  
lành m nh cho n n tài chính qu c gia”.ạ ề ố  

- Khi cân đ i NSNN quán tri t nguyên t c t ng s  thu t  thu , phí, l  phíố ệ ắ ổ ố ừ ế ệ  
ph i l n h n t ng s  chi th ng xuyên; n u b i chi ph i nh  h n chi đ u t  phátả ớ ơ ổ ố ườ ế ộ ả ỏ ơ ầ ư  
tri n.S  thu v  phí, l  phí hi n nay ch a đ c quy đ nh rõ ràng, kho n nào trongể ố ề ệ ệ ư ượ ị ả  
cân đ i, kho n nào ngoài cân đ i NSNN, kho n nào h ch toán trong NSNN. ố ả ố ả ạ

- Xây d ng quan h  gi a ngân hàng trung ng và ngân sách nhà n c:ự ệ ữ ươ ướ
+ Ngân hàng trung ng là ngân hàng đ c quy n phát hành ti nươ ộ ề ề . Hàng quý, 

hàng năm, ti n thu  thu đ c và nh ng kho n thu khác c a ngân sách đ c g i vàoề ế ượ ữ ả ủ ượ ử  
ngân hàng trung ng đ  ngân hàng trung ng s  d ng và tr  lãi. Khi chính phươ ể ươ ử ụ ả ủ 
c n, b  tài chính hay kho b c cũng ph i làm th  t c đ  rút ti n g i t  ngân hàngầ ộ ạ ả ủ ụ ể ề ử ừ  
trung ng nh  m t khách hàng bình th ngươ ư ộ ườ

+Ngân sách có tác đ ng khá quan tr ng đ n n n kinh t  vĩ mô vì n u ho tộ ọ ế ề ế ế ạ  
đ ng c a ngân sách không hài hòa v i chính sách ti n t  nó s  làm c n tr  hi uộ ủ ớ ề ệ ẽ ả ở ệ  
qu  c a chính sách ti n t  trong đi u ti t vĩ mô. V i lý do trên ngân hàng trungả ủ ề ệ ề ế ớ  

ng ph i tham gia c  v n cho chính ph  trong chính sách tài chính và kinh t . V iươ ả ố ấ ủ ế ớ  
vai trò này ngân hàng trung ng gián ti p nh h ng đ n vi c cung ng trái phi uươ ế ả ưở ế ệ ứ ế  
c a chính ph  và các ho t đ ng chi tiêu khác cho h p lý v i ngân sách. Đây là m tủ ủ ạ ộ ợ ớ ộ  
cách đ  đi u ti t kinh t  vĩ mô.ể ề ế ế

* C i ti n h  th ng thu :ả ế ệ ố ế
- H  th ng thu  Vi t Nam có m t s  đ c đi m sau:ệ ố ế ệ ộ ố ặ ể

Thu  nh p kh u đóng góp t i 1/3 t ng thu ngân sách nhà n c. Tuy nhiên, kho nế ậ ẩ ớ ổ ướ ả  
thu này đang gi m đi do các hi p đ nh t  do hóa th ng m i mà Vi t Nam đangả ệ ị ự ươ ạ ệ  
tham gia.



Thu t  thu  gián thu chi m t  tr ng l n trong đóng góp ngân sách nhà n c, 46%ừ ế ế ỷ ọ ớ ướ  
trong giai đo n 2001-2005. Các lo i thu  gián thu  Vi t Nam bao g m thu  xu tạ ạ ế ở ệ ồ ế ấ  
kh u-nh p kh u, thu  giá tr  gia tăng, thu  tiêu th  đ c bi t, phí xăng, d u.ẩ ậ ẩ ế ị ế ụ ặ ệ ầ

- M t s  nh c đi m c a h  th ng thu  hi n nay là:ộ ố ượ ể ủ ệ ố ế ệ
+ Chính sách thu  đ c c i cách và đ i m i trong khi các c  ch  kinh tế ượ ả ổ ớ ơ ế ế 

khác ch m đ i m i, ch a thích ng k p th i làm gi m hi u qu  c a chính sách m iậ ổ ớ ư ứ ị ờ ả ệ ả ủ ớ  
ban hành.

+Vi c h ng d n lu t thu  do máy móc, thi u th c t  nên có tr ng h pệ ướ ẫ ậ ế ế ự ế ườ ợ  
ch ng chéo,không rõ ràng làm cho ng i ch p hành g p khó khăn, ho c làmồ ườ ấ ặ ặ  
cho thu  có các tác đ ng trái ng c nhau đ n ho t đ ng kinh t .ế ộ ượ ế ạ ộ ế
+ Nhi u khi công c  thu  s  d ng đ c m t cách tuỳ ti n, thi u cân nh cề ụ ế ử ụ ượ ộ ệ ế ắ  
k t h p v i các chính sách đ u t , th ng m i… không đúng đ n đã làmế ợ ớ ầ ư ươ ạ ắ  
cho môi tr ng kinh. S  d ng công c  thu  ph c v  quá nhi u các chínhườ ử ụ ụ ế ụ ụ ề  
sách xã h i làm m t tính trung l p c a thu .ộ ấ ậ ủ ế
+ Tính kh  thi, tính h p lý c a m t lu t thu  còn h n ch  nên xét trên giácả ợ ủ ộ ậ ế ạ ế  
đ  t ng s c thu  thì d n đ n sau th i gian th c hi n ph i s a đ i, b  sung.ộ ừ ắ ế ẫ ế ờ ự ệ ả ử ổ ổ
+ H  th ng chính sách thu  còn ch a phù h p v i thông l  qu c t  và ch aệ ố ế ư ợ ớ ệ ố ế ư  
đ m b o đ c tính t ng thích v i các n n kinh t  th  tr ng khác trongả ả ượ ươ ớ ề ế ị ườ  
khu v c.ự
+ Trong th i gian qua các s c thu  v n ch a đ t đ c m c tiêu đ n gi n,ờ ắ ế ẫ ư ạ ượ ụ ơ ả  
rõ rang
- V  c i cách h  th ng chính sách thu  và h i quan, tri n khai có hi u quề ả ệ ố ế ả ể ệ ả 

ch ng trình c i cách h  th ng thu  đ n năm 2010 v i m c tiêu xây d ng m t hươ ả ệ ố ế ế ớ ụ ự ộ ệ 
th ng chính sách thu  đ ng b , công b ng, hi u qu , minh b ch và công khaiố ế ồ ộ ằ ệ ả ạ  
nh m khuy n khích các thành ph n kinh t  phát tri n, b o đ m ngu n l c tài chínhằ ế ầ ế ể ả ả ồ ự  
lâu dài và b n v ng, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i và h i nh p kinhề ữ ứ ầ ể ế ộ ộ ậ  
t  qu c t . C  th , ban hành Lu t Thu  thu nh p cá nhân; s a đ i Lu t thu  giá trế ố ế ụ ể ậ ế ậ ử ổ ậ ế ị 
gia tăng nh m b o đ m công b ng và đ n gi n, hoàn thi n ph ng pháp tính thu ,ằ ả ả ằ ơ ả ệ ươ ế  
kh u tr  phù h p v i thông l  qu c t ; s a đ i Lu t Thu  tiêu th  đ c bi t theoấ ừ ợ ớ ệ ố ế ử ổ ậ ế ụ ặ ệ  
h ng m  r ng đ i t ng ch u thu  và không phân bi t đ i x  gi a hàng s n xu tướ ở ộ ố ượ ị ế ệ ố ử ữ ả ấ  
trong n c, hàng nh p kh u; Lu t Thu  thu nh p doanh nghi p nh m gi m m cướ ậ ẩ ậ ế ậ ệ ằ ả ứ  
thu  su t, di n mi n gi m và h ng t i th ng nh t m c u đãi gi a các thànhế ấ ệ ễ ả ướ ớ ố ấ ứ ư ữ  
ph n kinh t ; hoàn thi n chính sách thu  v  s  d ng đ t, thu  tài nguyên nh  banầ ế ệ ế ề ử ụ ấ ế ư  
hành Lu t Thu  b o v  môi tr ng, Lu t Thu  tài s n. Xây d ng và tri n khaiậ ế ả ệ ườ ậ ế ả ự ể  
Lu t Qu n lý thu ; áp d ng r ng rãi c  ch  t  khai, t  n p thu  trong qu n lýậ ả ế ụ ộ ơ ế ự ự ộ ế ả  
thu  k t h p v i hi n đ i hoá công tác qu n lý thu , hi n đ i hoá h  th ng h iế ế ợ ớ ệ ạ ả ế ệ ạ ệ ố ả  
quan; chu n b  các đi u ki n c n thi t v  h  th ng pháp lý đ  nhanh chóng giaẩ ị ề ệ ầ ế ề ệ ố ể  
nh p Ngh  đ nh th  s a đ i Công c Kyoto c a H i quan Th  gi i.ậ ị ị ư ử ổ ướ ủ ả ế ớ

* Nâng cao hi u qu  chi tiêu cho Ngân sách nhà n c:ệ ả ướ
Vi t Nam đã xác đ nh c n s m ra kh i tình tr ng kém phát tri n vào tr cệ ị ầ ớ ỏ ạ ể ướ  

năm 2010, t o đà phát tri n đ  đ n năm 2020 c  b n tr  thành m t n c côngạ ể ể ế ơ ả ở ộ ướ  
nghi p. Đ  th c hi n đ c m c tiêu này thì m t trong nh ng nhi m v  quan tr ngệ ể ự ệ ượ ụ ộ ữ ệ ụ ọ  
là Vi t Nam c n ph i xây d ng đ c m t n n tài chính qu c gia đ  m nh đ  đi uệ ầ ả ự ượ ộ ề ố ủ ạ ể ề  
ti t vĩ mô, thúc đ y tăng tr ng kinh t  nhanh v  b n v ng, gi i quy t các v n đế ẩ ưở ế ề ề ữ ả ế ấ ề 
xã h i. Nh  v y, đi u này cũng đ ng nghĩa v i chính sách tài chính - ngân sách c nộ ư ậ ề ồ ớ ầ  
đ c đ i m i, phù h p h n v i c  ch  th  tr ng trong đi u ki n h i nh p kinh tượ ổ ớ ợ ơ ớ ơ ế ị ườ ề ệ ộ ậ ế 
qu c t ; có kh  năng đ ng viên t i đa, nâng cao hi u qu  qu n lý, phân ph i và số ế ả ộ ố ệ ả ả ố ử 
d ng ti t ki m, có hi u qu  các ngu n n i l c và ngo i l c.ụ ế ệ ệ ả ồ ộ ự ạ ự



Nâng cao vai trò đ nh h ng phân b  và s  d ng ngu n l c tài chính Nhàị ướ ổ ử ụ ồ ự  
n c trong đ u t  phát tri n kinh t  - xã h i, trong đó v n đ u t  c a ngân sáchướ ầ ư ể ế ộ ố ầ ư ủ  
Nhà n c t p trung ch  y u cho xây d ng, nâng c p k t c u h  t ng kinh t  - xãướ ậ ủ ế ự ấ ế ấ ạ ầ ế  
h i, và b o đ m v n cho các công trình tr ng đi m qu c gia và các m c tiêu,ộ ả ả ố ọ ể ố ụ  
nhi m v  u tiên c a chi n l c nh  đ u t  phát tri n con ng i nh m t o ngu nệ ụ ư ủ ế ượ ư ầ ư ể ườ ằ ạ ồ  
nhân l c có ch t l ng cao, đi u ch nh c  c u đ u t  đ  đ y nhanh quá trìnhự ấ ượ ề ỉ ơ ấ ầ ư ể ẩ  
chuy n d ch c  c u kinh t , th c hi n chính sách tài chính cho tăng tr ng b nể ị ơ ấ ế ự ệ ưở ề  
v ng, xoá đói, gi m nghèo. Ti p t c hoàn thi n c  ch  phân c p, v a b o đ m t pữ ả ế ụ ệ ơ ế ấ ừ ả ả ậ  
trung th ng nh t, vai trò ch  đ o và đi u ph i c a ngân sách trung ng, v a phânố ấ ủ ạ ề ố ủ ươ ừ  
c p m nh đi đôi v i tăng c ng trách nhi m và tính ch  đ ng trong qu n lý ngânấ ạ ớ ườ ệ ủ ộ ả  
sách c a các b , ngành đ a ph ng và đ n v  th  h ng kinh phí ngân sách.ủ ộ ị ươ ơ ị ụ ưở

4. Chính sách tài chính đ i ngo i c a nhà n c.ố ạ ủ ướ

4.1. M c đíchụ
Trong đi u ki n n n kinh t  phát tri n theo xu h ng qu c t  hóa,nh nề ệ ề ế ể ướ ố ế ậ  

th c các ho t đ ng tài chính đ i ngo i nh  là m t khâu tài chính có ý nghĩa quanứ ạ ộ ố ạ ư ộ  
tr ng đ i v i chính sách tài chính qu c gia.nhà n c đã r t chú tr ng đ y m nh cácọ ố ớ ố ướ ấ ọ ẩ ạ  
chính sách đ i ngoai nh m ki m soát ch t ch  các lu ng v n qu c t  giúp tăngố ằ ể ặ ẽ ồ ố ố ế  
tr ng n n kinh t  n dinh và b n v ng và t o công ăn vi c lam cho ng i laoưở ề ế ổ ề ữ ạ ệ ườ  
đ ng h i nh p n n kinh t  vi t nam v i th  gi i t o l i th  c nh tranh mói. Đ aộ ộ ậ ề ế ệ ớ ế ớ ạ ợ ế ạ ư  
vi t nam tr  thành nên kinh t  l n manh nâng cao đ i s ng c a nhân dân.làm choệ ở ế ớ ờ ố ủ  
dân giàu n c m nh. Nâng cao hi u qu  s  d ng các ngu n l c tài chinh trongướ ạ ệ ả ử ụ ồ ự  
n c.trao đ i k  thu t công ngh  và m  r ng th  tr ng tiêu th  s n ph m.ướ ổ ỹ ậ ệ ở ộ ị ườ ụ ả ẩ

4.2. M t s  chính sách th c hi n c a nhà n c v  tài chính đ i ngo iộ ố ự ệ ủ ướ ề ố ạ
a. Thu hút v n đ u t  n c ngoàiố ầ ư ướ

+ C n t o ra m t c  ch  rõ ràng minh b ch thu hút v n d u t : Tr c h tầ ạ ộ ơ ế ạ ố ầ ư ướ ế  
kh n tr ng nghiên c u và hoàn thi n h  th ng pháp lu t v  đ u t  n c ngoàiẩ ươ ứ ệ ệ ố ậ ề ầ ư ướ  
nói riêng và pháp lu t kinh t  nói chung ậ ế h i đ  t o đi u ki n thu n l i cho ho tộ ể ạ ề ệ ậ ợ ạ  
đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p. D  ki n trong quí 1 năm nay, các c  quanộ ủ ệ ự ế ơ  
qu n lý nhà n c s  g p rút hoàn thành vi c ban hành các văn b n h ng d n thiả ướ ẽ ấ ệ ả ướ ẫ  
hành ngh  đ nh 24 c a Chính ph  ban hành ngày 31//7/2000 quy đ nh chi ti t thiị ị ủ ủ ị ế  
hành lu t Đ u t  n c ngoài. Bên c nh đó, đ  t o thêm kênh thu hút v n đ u t  vàậ ầ ư ướ ạ ể ạ ố ầ ư  
linh ho t các hình th c đ u t , các c  quan qu n lý cũng đang nghiên c u và dạ ứ ầ ư ơ ả ứ ự 
ki n vào quí 2 s  trình Nhà n c ph ng án thí đi m th c hi n c  ph n hoá doanhế ẽ ướ ươ ể ự ệ ổ ầ  
nghi p có v n đ u t  n c ngoài, nh m t o c  h i cho các doanh nghi p này thamệ ố ầ ư ướ ằ ạ ơ ộ ệ  
gia th  tr ng ch ng khoán và th  tr ng v n. V  lâu dài, nghiên c u xây d ng bị ườ ứ ị ườ ố ề ứ ự ộ 
Lu t đ u t  áp d ng chung cho cho c  doanh nghi p trong n c và doanh nghi pậ ầ ư ụ ả ệ ướ ệ  
có v n đ u t  n c ngoài.ố ầ ư ướ

+ C n tích c c đ y m nh ch ng trình đ i m i DNNN, đ c bi t đ y nhanhầ ự ẩ ạ ươ ổ ớ ặ ệ ẩ  
vi c c  ph n hoá đ  thu hút ngu n v n đ u t  m i t  xã h i thông qua th  tr ngệ ổ ầ ể ồ ố ầ ư ớ ừ ộ ị ườ  
ch ng khoánứ

+ C n có nh ng chính sách b o h  ng i vi t nam đang làm ăn  n cầ ữ ả ộ ườ ệ ơ ướ  
ngoài: 

+ Ti p t c hoàn thi n và phát tri n các lo i th  tr ng, trong đó có thế ụ ệ ể ạ ị ườ ị 
tr ng v n và th  tr ng b t đ ng s n. Nên có các quy đ nh đ  các DN thu c m iườ ố ị ườ ấ ộ ả ị ể ộ ọ  
thành ph n kinh t  t ng b c ph i niêm y t c  phi u và huy đ ng qua th  tr ngầ ế ừ ướ ả ế ổ ế ộ ị ườ  
ch ng khoán. Tăng c ng hoàn thi n th  tr ng ti n t , lành m nh hóa các d ch vứ ườ ệ ị ườ ề ệ ạ ị ụ 



giao d ch, tăng c ng m i liên k t gi a các t  ch c tài chính v i ng i s n xu tị ườ ố ế ữ ổ ứ ớ ườ ả ấ  
b ng các ho t đ ng đ u t  v n.ằ ạ ộ ầ ư ố

+ T ng ngành c n xây d ng và công b  ừ ầ ự ố ''Danh m c các d  án kêu g i đ uụ ự ọ ầ  
t  n c ngoài''. ư ướ Đ i v i m t s  ngành ngh  nh y c m nh  đ i v i ngân hàng, b oố ớ ộ ố ề ạ ả ư ố ớ ả  
hi m, hàng không... c n có quy đ nh rõ t  l  kh ng ch  v n c a nhà đ u t  n cể ầ ị ỷ ệ ố ế ố ủ ầ ư ướ  
ngoài m t cách phù h p. Đ i v i các ngành ngh  còn l i c n m  r ng h n t  lộ ợ ố ớ ề ạ ầ ở ộ ơ ỷ ệ 
30% nh  quy đ nh hi n nay. Nghiên c u s m rút ng n di n các d  án ph i c pư ị ệ ứ ớ ắ ệ ự ả ấ  
phép đ u t  đ  chuy n sang hình th c ch  đ u t  đăng ký d  án, nghĩa là chuy nầ ư ể ể ứ ủ ầ ư ự ể  
t  c  ch  ''ti n ki m'' sang c  ch  ''h u ki m''ừ ơ ế ề ể ơ ế ậ ể

+ Ti p t c hoàn thi n môi tr ng kinh doanh, t o đi u ki n thu n l i choế ụ ệ ườ ạ ề ệ ậ ợ  
m i lo i hình doanh nghi p phát tri n, t p trung vào xây d ng c  ch  m t c aọ ạ ệ ể ậ ự ơ ế ộ ử  
th c s ; ti n hành rà soát gi m thi u các lo i gi y phép, th i gian cũng nh  chi phíự ự ế ả ể ạ ấ ờ ư  
gia nh p th  tr ng cho t t c  các nhà đ u t ; không h n ch  v  quy mô đ u t ;ậ ị ườ ấ ả ầ ư ạ ế ề ầ ư  
c n đ i m i c  ch  s  d ng v n, th  t c cho vay c a các ngân hàng th ng m iầ ổ ớ ơ ế ử ụ ố ủ ứ ủ ươ ạ  
đ  huy đ ng và cho vay t t h n. ể ộ ố ơ

+ C n thay đ i t  duy coi doanh nghi p là đ i t ng qu n lý thành doanhầ ổ ư ệ ố ượ ả  
nghi p 1à đ i t ng ph c v . Tr c khi ban hành chính sách m i c n thăm dò dệ ố ượ ụ ụ ướ ớ ầ ư 
lu n r ng rãi xem tác đ ng đ n doanh nghi p nh  th  nào; t o đi u ki n đ  doanhậ ộ ộ ế ệ ư ế ạ ề ệ ể  
nghi p t  nhân có c  ti p c n, đ u t  và các lĩnh v c liên quan đ n c  s  h  t ngệ ư ơ ế ậ ầ ư ự ế ơ ở ạ ầ  
mà các DNNN đang đ c quy n và đ u t  không hi u qu . Đ i m i ph ng th cộ ề ầ ư ệ ả ổ ớ ươ ứ  
xúc ti n th ng m i, g n XTTM, du l ch, thu hút đ u t  n c ngoài v i phát tri nế ươ ạ ắ ị ầ ư ướ ớ ể  
th  tr ng, thu hút các ngu n l c trong n c.ị ườ ồ ự ướ

b. Chính sách b o h  ng i vi t nam đang làm ăn  n c ngoài:ả ộ ườ ệ ở ướ
Đi u 75, Hi n pháp Vi t Nam năm 1992 quy đ nh: “Nhà n c b o hề ế ệ ị ướ ả ộ 

quy n l i chính đáng c a ng i Vi t Nam đ nh c   n c ngoài”. V i quy đ nhề ợ ủ ườ ệ ị ư ở ướ ớ ị  
này, ng i Vi t Nam đ nh c   n c ngoài s  đ c Nhà n c b o h  các quy nườ ệ ị ư ở ướ ẽ ượ ướ ả ộ ề  
v  s c kh e, tính m ng, danh d , nhân ph m và các quy n l i ích chính đáng khácề ứ ỏ ạ ự ẩ ề ợ  
khi sinh s ng, lao đ ng, h c t p  n c ngoài.ố ộ ọ ậ ở ướ

Theo quy đ nh t i Đi u 9, Lu t C  quan đ i di n n c C ng hòa xã h iị ạ ề ậ ơ ạ ệ ướ ộ ộ  
ch  nghĩa Vi t Nam  n c ngoài năm 2009, các C  quan đ i di n ngo i giao, củ ệ ở ướ ơ ạ ệ ạ ơ 
quan Lãnh s  c a Vi t Nam  n c ngoài ch u trách nhi m th c hi n vi c h  trự ủ ệ ở ướ ị ệ ự ệ ệ ỗ ợ 
và b o h  đ i v i c ng đ ng ng i Vi t Nam t i n c s  t i. ả ộ ố ớ ộ ồ ườ ệ ạ ướ ở ạ

C i thi n quan h  c a 2 n c đ  ng i vi t nam  n c ngoài kinh doanhả ệ ệ ủ ướ ể ườ ệ ở ướ  
n dinhổ

c. Đ y m nh th  tr ng xu t nh p kh u:ẩ ạ ị ườ ấ ậ ẩ
M  r ng th  tr ng đ ng nghĩa v i vi c m  r ng quan h  v i t t c  các thở ộ ị ườ ồ ớ ệ ở ộ ệ ớ ấ ả ị 

tr ng,đ c bi t là th  tr ng châu á.tăng c ng tính cabhj tanh c a xu tườ ặ ệ ị ươ ườ ủ ấ  
kh u.nguyên t c c  b n nh t c a mô hình là pháp huy t i đa l i th  so sánh và l iẩ ắ ơ ả ấ ủ ố ợ ế ợ  
th  c nh tranh c a n n kinh t  c a t ng hang hóa s n ph m hang hóa d ch v  t oế ạ ủ ề ế ủ ừ ả ẩ ị ụ ạ  
nên s c mua c a th  tr ng qu c t .t o u th  cho s n ph m c a vi t nam.giúpứ ủ ị ườ ố ế ạ ư ế ả ẩ ủ ệ  
t o giá tr  cho các s n ph m s n xu t ra.tăng l i nhu n cho n n kinh t .ạ ị ả ẩ ả ấ ợ ậ ề ế

4.3. Nh ng thành t u đ t đ c khi th c hi n chính sách tài chính đ i ngo iữ ự ạ ượ ự ệ ố ạ  
trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

Đ i m i trong chính sách và ho t đ ng đ i ngo i đã hòa nh p cùng v i đ iổ ớ ạ ộ ố ạ ị ớ ổ  
m i trên m i lĩnh v c c a đ t n c, đem l i nh ng thành t u r t to l n, đ c thớ ọ ự ủ ấ ướ ạ ữ ự ấ ớ ượ ể 
hi n trên các m t: ệ ặ



“T  ch  b  bao vây c m v n, đ n nay Vi t Nam đã có quan h  ngo i giaoừ ỗ ị ấ ậ ế ệ ệ ạ  
v i 169 n c; đ c bi t, l n đ u tiên trong l ch s , n c ta có quan h  v i t t cớ ướ ặ ệ ầ ầ ị ử ướ ệ ớ ấ ả  
các n c, trung tâm chính tr  - kinh t  l n trên th  gi i.”ướ ị ế ớ ế ớ

Chúng ta đã t o đ c khuôn kh  quan h  h p tác h u ngh , n đ nh lâu dàiạ ượ ổ ệ ợ ữ ị ổ ị  
và đan xen l i ích v i t t c  ợ ớ ấ ả các n c láng gi ng, khu v c: ướ ề ự Quan h  đ c bi t vàệ ặ ệ  
h p tác toàn di n v i Lào không ng ng đ c c ng c  và m  r ng, h p tác kinh tợ ệ ớ ừ ượ ủ ố ở ộ ợ ế 
ngày càng ch t ch , hi u qu .ặ ẽ ệ ả

Không nh ng th , n c ta cũng đã bình th ng hóa và m  r ng quan hữ ế ướ ườ ở ộ ệ  
h p tác cùng có l i v i các n c l n và trung tâm kinh t  - chính tr  l n trên thợ ợ ớ ướ ớ ế ị ớ ế  
gi i. ớ T  ch  là hai n c thù đ ch tr c đây, Vi t Nam đã thi t l p quan h  ngo iừ ỗ ướ ị ướ ệ ế ậ ệ ạ  
giao và h p tác trên nhi u lĩnh v c v i M  trên tinh th n gác l i quá kh , h ngợ ề ự ớ ỹ ầ ạ ứ ướ  
t i t ng lai. ớ ươ
N c ta đã tri n khai m nh m  công cu c h i nh p kinh t  v i khu v c và qu cướ ể ạ ẽ ộ ộ ậ ế ớ ự ố  
t . ế Đ n nay, Vi t Nam đã tr  thành thành viên tích c c c a ASEAN, tham gia ngàyế ệ ở ự ủ  
càng sâu r ng vào các đ nh ch  kinh t , tài chính, th ng m i c a ASEANộ ị ế ế ươ ạ ủ

4.4- Bài h c:ọ
Bài h c ọ nh ng thành t u to l n v  đ i ngo i trong 20 năm qua cho phépữ ự ớ ề ố ạ  

chúng ta rút ra nh ng bài h c ch  y u sau: ữ ọ ủ ế
Bài h c quan tr ng nh tọ ọ ấ  là ph i luôn phát huy cao đ  tinh th n đ c l p tả ộ ầ ộ ậ ự 

ch , t  l c t  c ng đi đôi v i tăng c ng đoàn k t và m  r ng h p tác qu c t ;ủ ự ự ự ườ ớ ườ ế ở ộ ợ ố ế  
k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i; xác đ nh đúng, đ t l i ích dânế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ị ặ ợ  
t c lên hàng đ u; có cách nhìn đúng đ n, linh ho t v  đ i t ng và đ i tác trongộ ầ ắ ạ ề ố ượ ố  
b i c nh m i. ố ả ớ

Bài h c v  th ng xuyên đ i m i t  duy đ i ngo iọ ề ườ ổ ớ ư ố ạ : Đi u này ch  có thề ỉ ể 
có đ c b ng vi c v n d ng linh ho t, sáng t o lý lu n Mác - Lê-nin và t  t ngượ ằ ệ ậ ụ ạ ạ ậ ư ưở  
ngo i giao H  Chí Minh, mà n i b t là nguyên t cạ ồ ổ ậ ắ  "dĩ b t bi n, ng v n bi n",ấ ế ứ ạ ế  
"thêm b n b t thù". ạ ớ Quá trình đ i m i t  duy ph i luôn g n ch t v i hoàn c nhổ ớ ư ả ắ ặ ớ ả  
th c t , yêu c u nhi m v  c p thi t c a đ t n c, trên quan đi m nhìn nh n Vi tự ế ầ ệ ụ ấ ế ủ ấ ướ ể ậ ệ  
Nam là m t b  ph n c a th  gi i, có s  g n bó, tác đ ng qua l i m t thi t v i thộ ộ ậ ủ ế ớ ự ắ ộ ạ ậ ế ớ ế 
gi i bên ngoài. Đ i m i t  duy đ i ngo i th  hi n  cách nhìn nh n, ti p c n m iớ ổ ớ ư ố ạ ể ệ ở ậ ế ậ ớ  
khi đánh giá, d  báo tình hình th  gi i, xu th  c a th  gi i, th i đ i. ự ế ớ ế ủ ế ớ ờ ạ

Bài h c v  công tác lý lu n, nghiên c u chi n l c, d  báo tình hìnhọ ề ậ ứ ế ượ ự :  
Th c ti n cho th y ph i luôn luôn chú tr ng công tác nghiên c u chi n l c, dự ễ ấ ả ọ ứ ế ượ ự 
báo tình hình, t ng k t lý lu n và th c ti n đ  k p th i rút ra nh ng bài h c quý báuổ ế ậ ự ễ ể ị ờ ữ ọ  
cho các giai đo n ti p theo c a công tác đ i ngo i. ạ ế ủ ố ạ

Bài h c v  th ng nh t đ i ngo iọ ề ố ấ ố ạ : Ph i không ng ng hoàn thi n c  chả ừ ệ ơ ế 
th ng nh t qu n lý đ i ngo i nh m phát huy s c m nh t ng h p c a c  h  th ngố ấ ả ố ạ ằ ứ ạ ổ ợ ủ ả ệ ố  
chính tr , c a c  n c trong tri n khai chính sách và ho t đ ng đ i ngo i. ị ủ ả ướ ể ạ ộ ố ạ

Bài h c v  công tác cán bọ ề ộ: Ph i luôn quan tâm đào t o đ i ngũ cán b  ả ạ ộ ộ

4.5- Ph ng h ng pháp tri n th  tr ng tài chính trong nh ng năm t iươ ướ ể ị ườ ữ ớ
_ H p tác v i t t c  các n c trên th  gi i,t o m i quan h  hòa bình,h uợ ớ ấ ả ướ ế ớ ạ ố ệ ữ  

ngh  t t đep v i t t c  các n c.ị ố ớ ấ ả ướ
_ n d nh v  chinh tr  an ninh qu c phòng d  đ a vi t nam tr  thành đi mỔ ị ề ị ố ể ư ệ ở ể  

đ n an toàn v i t t c  các nhà đ u t .thu hút ngu n v n đ u t  n c ngoài vàoế ớ ấ ả ầ ư ồ ố ầ ư ướ  
vi t nam.ệ



M t là:ộ  m c tiêu và l i ích cao nh t c a ta v n là gi  v ng môi tr ng hòaụ ợ ấ ủ ẫ ữ ữ ườ  
bình và n đ nh, b o v  v ng ch c ch  quy n và toàn v n lãnh th  c a đ t n c,ổ ị ả ệ ữ ắ ủ ề ẹ ổ ủ ấ ướ  
t o m i đi u ki n thu n l i đ  thúc đ y phát tri n kinh t  năng đ ng, b n v ng.ạ ọ ề ệ ậ ợ ể ẩ ể ế ộ ề ữ  
Do v y, c n ti p t c hoàn thi n và kiên trì theo đu i đ ng l i đ i ngo i đ c l p,ậ ầ ế ụ ệ ổ ườ ố ố ạ ộ ậ  
t  ch , r ng m , đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h  và ch  đ ng h i nh p qu cự ủ ộ ở ạ ươ ệ ủ ộ ộ ậ ố  
t . Theo đó, c n tích c c xây d ng và tri n khai th c hi n các khuôn kh  quan hế ầ ự ự ể ự ệ ổ ệ 

n đ nh, lâu dài hi n có v i các đ i tác theo đúng ph ng châm ổ ị ệ ớ ố ươ "Vi t Nam s nệ ẵ  
sàng là b n, là đ i tác tin c y c a các n c",ạ ố ậ ủ ướ  đ a quan h  v i các n c đi vàoư ệ ớ ướ  
chi u sâu, t o s  đan xen l i ích, c ng c  an ninh đ t n c và t o môi tr ngề ạ ự ợ ủ ố ấ ướ ạ ườ  
thu n l i nh t cho công cu c phát tri n kinh t . ậ ợ ấ ộ ể ế

Hai là: đ y m nh h i nh p kinh t  qu c t , c  song ph ng và đa ph ng.ẩ ạ ộ ậ ế ố ế ả ươ ươ  
Xây d ng, hoàn thi n chi n l c t ng th  và l  trình cho t ng giai đo n v  h iự ệ ế ượ ổ ể ộ ừ ạ ề ộ  
nh p kinh t  qu c t  c a Vi t Nam sau khi gia nh p WTO, làm c  s  ch  đ ngậ ế ố ế ủ ệ ậ ơ ở ủ ộ  
đi u hành và th c hi n có hi u qu  ti n trình h i nh p. Hoàn thi n chính sáchề ự ệ ệ ả ế ộ ậ ệ  
tranh th  đ u t , vi n tr  phát tri n, xúc ti n th ng m i, du l ch và h p tác laoủ ầ ư ệ ợ ể ế ươ ạ ị ợ  
đ ng v i t ng đ i tác. ộ ớ ừ ố

Ba là: t p trung n  l c t o chuy n bi n c  b n trong công tác ngo i giaoậ ỗ ự ạ ể ế ơ ả ạ  
ph c v  kinh t . Tr ng tâm là tri n khai các nhi m v  đã đ c quy đ nh trong Nghụ ụ ế ọ ể ệ ụ ượ ị ị 
đ nh 08/CP, t p trung vào công tác thông tin và d  báo vĩ mô, góp ph n t o môiị ậ ự ầ ạ  
tr ng và khuôn kh  pháp lý thu n l i cho ho t đ ng kinh t  đ i ngo i, thúc đ yườ ổ ậ ợ ạ ộ ế ố ạ ẩ  
các m t ho t đ ng kinh t  đ i ngo i, h  tr  có hi u qu  các yêu c u c a doanhặ ạ ộ ế ố ạ ỗ ợ ệ ả ầ ủ  
nghi p, đ a ph ng trong kinh t  đ i ngo i. ệ ị ươ ế ố ạ

B n là:ố  tăng c ng và m  r ng quan h  h p tác nhi u m t v i các t  ch cườ ở ộ ệ ợ ề ặ ớ ổ ứ  
qu c t  và khu v c, tr c h t v i ASEAN, APEC, ASEM, Liên h p qu c, WB,ố ế ự ướ ế ớ ợ ố  
IMF, ADB và v i các t  ch c phi chính ph , k t h p hi u qu  c a quan h  songớ ổ ứ ủ ế ợ ệ ả ủ ệ  
ph ng v i quan h  đa ph ng, đ y m nh ho t đ ng và t ng b c nâng cao vaiươ ớ ệ ươ ẩ ạ ạ ộ ừ ướ  
trò c a Vi t Nam trong các t  ch c này. Tích c c t  ch c thành công H i ngh  c pủ ệ ổ ứ ự ổ ứ ộ ị ấ  
cao APEC 14 t i Hà N i năm 2006. ạ ộ

4.6. K t lu nế ậ
Nh ng thành tích to l n trên đây đã kh ng đ nh tính đúng đ n c a đ ng l iữ ớ ẳ ị ắ ủ ườ ố  

đ i ngo i c a Đ ng và Nhà n c ta, kh ng đ nh b n lĩnh lãnh đ o c a Đ ng ta vàố ạ ủ ả ướ ẳ ị ả ạ ủ ả  
kh  năng c a đ t n c ta v ng vàng v t qua m i th  thách c a th i gian và th iả ủ ấ ướ ữ ượ ọ ử ủ ờ ờ  
cu c đ  v n t i m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , vănộ ể ươ ớ ụ ướ ạ ộ ằ ủ  
minh. Nh ng thành tích đ i ngo i y cùng v i thành t u phát tri n chung c a đ tữ ố ạ ấ ớ ự ể ủ ấ  
n c đã t o ti n đ  thu n l i và c n thi t đ  chúng ta phát huy h n n a vai tròướ ạ ề ề ậ ợ ầ ế ể ơ ữ  
c a đ i ngo i trong b i c nh tình hình m i đ i v i s  nghi p xây d ng và b o vủ ố ạ ố ả ớ ố ớ ự ệ ự ả ệ 
T  qu c, tăng thêm th  và l c cho đ t n c đ  n m b t v n h i m i, đ ng th iổ ố ế ự ấ ướ ể ắ ắ ậ ộ ớ ồ ờ  
đ i phó v i tháchĐ i ngo i Vi t Nam vì hoà bình, h p tác và phát tri n ố ớ ố ạ ệ ợ ể

Cùng v i quá trình ti n hành công cu c đ i m i toàn di n  trong n cớ ế ộ ổ ớ ệ ở ướ  
cách đây h n 20 năm, Vi t Nam kiên trì th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo iơ ệ ự ệ ấ ườ ố ố ạ  
đ c l p t  ch , hoà bình, h p tác và phát tri n, chính sách đ i ngo i r ngộ ậ ự ủ ợ ể ố ạ ộ

5. Chính sách ti n t  và tín d ngề ệ ụ

5.1. Chính sách ti n tề ệ
5.1.1. Khái ni m, v  trí c a chính sách ti n t  :ệ ị ủ ề ệ

Khái ni m chính sách ti n tệ ề ệ : Chính sách ti n t  là m t chính sách kinh tề ệ ộ ế 
vĩ mô do Ngân hàng trung ng  kh i th o và th c thi, thông qua các công c , bi nươ ở ả ự ụ ệ  



pháp c a mình nh m đ t các m c tiêu: n đ nh giá tr  đ ng ti n, t o công ăn vi củ ằ ạ ụ ổ ị ị ồ ề ạ ệ  
làm ,tăng tr ng kinh t  .ưở ế

Tuỳ đi u ki n các n c, chính sách ti n t  có th  đ c xác l p theo haiề ệ ướ ề ệ ể ượ ậ  
h ng: chính sách ti n t  m  r ng (tăng cung ti n ,gi m lăi su t đ  thúc đ y s nướ ề ệ ở ộ ề ả ấ ể ẩ ả  
xu t kinh doanh ,gi m th t nghi p nh ng l m phát tăng  chính sách ti n t  ch ngấ ả ấ ệ ư ạ ề ệ ố  
th t nghi p) ho c chính sách ti n t  th t ch t(gi m cung ti n , tăng lăi su t làmấ ệ ặ ề ệ ắ ặ ả ề ấ  
gi m đ u t  vào s n xu t kinh doanh t  đó làm gi m l m phát nh ng th t nghi pả ầ ư ả ấ ừ ả ạ ư ấ ệ  
tăng-chính sách ti n t  n đ nh giá tr  đ ng ti n)ề ệ ổ ị ị ồ ề

V  trí chính sách ti n tị ề ệ : Trong h  th ng các công c  đi u ti t vĩ mô c aệ ố ụ ề ế ủ  
Nhà n c thì chính sách ti n t  là m t trong nh ng chính sách quan tr ng nh t vìướ ề ệ ộ ữ ọ ấ  
nó tác đ ng tr c ti p vào lĩnh v c l u thông ti n t . Song nó cũng có quan h  ch tộ ự ế ự ư ề ệ ệ ặ  
ch  v i các chính sách kinh t  vĩ mô khác nh  chính sách tài khoá, chính sách thuẽ ớ ế ư  
nh p, chính sách kinh t  đ i ngo i. Đ i v i Ngân hàng trung ng, vi c ho chậ ế ố ạ ố ớ ươ ệ ạ  
đ nh và th c thi chính sách chính sách ti n t  là ho t đ ng c  b n nh t, m i ho tị ự ề ệ ạ ộ ơ ả ấ ọ ạ  
đ ng c a nó đ u nh m làm cho chính sách ti n t  qu c gia đ c th c hi n có hi uộ ủ ề ằ ề ệ ố ượ ự ệ ệ  
qu  h nả ơ

5.1.2 M c tiêu c a chính sách ti n t  :ụ ủ ề ệ
* nỔ  đ nh giá trị ị đ ng ti nồ ề : NHTW thông qua CSTT có th  tác đ ng đ nể ộ ế  

s  tăng hay gi m giá tr  đ ng ti n c a n c mnh. Giá tr  đ ng ti n n đ nh đ cự ả ị ồ ề ủ ướ ́ ị ồ ề ổ ị ượ  
xem xét trên 2 m t: S c mua đ i n i c a đ ng ti n(ch  s  giá c  hàng hoá và d chặ ứ ố ộ ủ ồ ề ỉ ố ả ị  
v  trong n c)và s c mua đ i ngo i(t  giá c a đ ng ti n n c mình so v i ngo iụ ướ ứ ố ạ ỷ ủ ồ ề ướ ớ ạ  
t ). Tuy v y, CSTT h ng t i n đ nh giá tr  đ ng ti n không có nghĩa là t  l  l mệ ậ ướ ớ ổ ị ị ồ ề ỷ ệ ạ  
phát =0 vì nh  v y n n kinh t  không th  phát tri n đ c,đ  có m t t  l  l m phátư ậ ề ế ể ể ượ ể ộ ỷ ệ ạ  
gi m ph i ch p nh n m t t  l  th t nghi p tăng lên.ả ả ấ ậ ộ ỷ ệ ấ ệ

*Tăng công ăn vi c làmệ : CSTT m  r ng hay thu h p có nh h ng tr cở ộ ẹ ả ưở ự  
ti p t i vi c s  d ng có hi u q a các ngu n l c xă h i,quy mô s n xu t kinhế ớ ệ ử ụ ệ ủ ồ ự ộ ả ấ  
doanh và t  đó nh h ng t i t  l  th t nghi p c a n n kinh t  .Đ  có m t t  lừ ả ưở ớ ỷ ệ ấ ệ ủ ề ế ể ộ ỷ ệ 
th t ngh êp gi m thì ph i ch p nh n m t t  l  l m phát tăng lên.ấ ị ả ả ấ ậ ộ ỷ ệ ạ

 *Tăng tr ng kinh t  :ưở ế Tăng tr ng kinh t  luôn là m c tiêu c a m i chínhưở ế ụ ủ ọ  
ph  trong vi c ho ch đ nh các chính sách kinh t  vĩ mô c a mnh, đ  gi  cho nh pủ ệ ạ ị ế ủ ́ ể ữ ị  
đ  tăng tr ng đó n đ nh, đ c bi t vi c n đ nh giá tr  đ ng b n t  là r t quanộ ưở ổ ị ặ ệ ệ ổ ị ị ồ ả ệ ấ  
tr ng ,nó th   hi n lòng tin c a dân chúng đ i v i Chính ph . M c tiêu này ch  đ tọ ể ệ ủ ố ớ ủ ụ ỉ ạ  
đ c khi k t qu  hai m c tiêu trên đ t đ c m t cách hài hoà. M i quan h  gi aượ ế ả ụ ạ ượ ộ ố ệ ữ  
các m c tiêu: Có m i quan h  ch t ch ,h  tr  nhau, không tách r i. Nh ng xem xétụ ố ệ ặ ẽ ỗ ợ ờ ư  
trong th i gian ng n h n thì các m c tiêu này có th  mâu thu n  v i nhau th m chíờ ắ ạ ụ ể ẫ ớ ậ  
tri t tiêu l n nhau.V yđ  đ t đ c các m c tiêu trên m t cách hài hoà thì NHTWệ ẫ ậ ể ạ ượ ụ ộ  
trong khi th c hi n CSTT c n ph i có s  ph i h p v i các chính sách kinh t  vĩự ệ ầ ả ự ố ợ ớ ế  
mô khác.

5.1.3 Công c  c a chính sách ti n t .ụ ủ ề ệ
- Công c  tái c p v nụ ấ ố : là hình th c c p tín d ng c a Ngân hàng Trungứ ấ ụ ủ  

ng đ i v i các Ngân hàng th ng m i. Khi c p 1 kho n tín d ng cho Ngân hàngươ ố ớ ươ ạ ấ ả ụ  
th ng m i, Ngân hàng Trung ng đã tăng l ng ti n cung ng đ ng th i t o cươ ạ ươ ượ ề ứ ồ ờ ạ ơ 
s  cho Ngân hàng th ng m i t o bút t  và khai thông kh  năng thanh toán c a h .ở ươ ạ ạ ệ ả ủ ọ  

- Công c  t  l  d  tr  b t bu cụ ỷ ệ ự ữ ắ ộ : là t  l  gi a s  l ng ph ng ti n c nỷ ệ ữ ố ượ ươ ệ ầ  
vô hi u hóa trên t ng s  ti n g i huy đ ng, nh m đi u ch nh kh  năng thanh toanệ ổ ố ề ử ộ ằ ề ỉ ả  
(cho vay) c a các Ngân hàng th ng m i. ủ ươ ạ



- Công c  nghi p v  th  tr ng mụ ệ ụ ị ườ ở: là ho t đ ng Ngân hàng Trung ngạ ộ ươ  
mua bán gi y t  có giá ng n h n trên th  tr ng ti n t , đi u hòa cung c u v  gi yấ ờ ắ ạ ị ườ ề ệ ề ầ ề ấ  
t  có giá, gây nh h ng đ n kh i l ng d  tr  c a các Ngân hàng th ng m i, tờ ả ưở ế ố ượ ự ữ ủ ươ ạ ừ 
đó tác đ ng đ n kh  năng cung ng tín d ng c a các Ngân hàng th ng m i d nộ ế ả ứ ụ ủ ươ ạ ẫ  
đ n làm tăng hay gi m kh i l ng ti n t . ế ả ố ượ ề ệ

- Công c  lãi su t tín d ngụ ấ ụ : đây đ c xem là công c  gián ti p trong th cượ ụ ế ự  
hi n chính sách ti n t  b i vì s  thay đ i lãi su t không tr c ti p làm tăng thêm hayệ ề ệ ở ự ổ ấ ự ế  
gi m b t l ng ti n trong l u thông, mà có th  làm kích thích hay kìm hãm s nả ớ ượ ề ư ể ả  
xu t. Nó là 1 công c  r t l i h i. C  ch  đi u hành lãi su t đ c hi u là t ng thấ ụ ấ ợ ạ ơ ế ề ấ ượ ể ổ ể 
nh ng ch  tr ng chính sách và gi i pháp c  th  c a Ngân hàng Trung ng nh mữ ủ ươ ả ụ ể ủ ươ ằ  
đi u ti t lãi su t trên th  tr ng ti n t , tín d ng trong t ng th i kỳ nh t đ nh. ề ế ấ ị ườ ề ệ ụ ừ ờ ấ ị

- Công c  h n m c tín d ngụ ạ ứ ụ : là 1 công c  can thi p tr c ti p mang tínhụ ệ ự ế  
hành chính c a Ngân hàng Trung ng đ  kh ng ch  m c tăng kh i l ng tínủ ươ ể ố ế ứ ố ượ  
d ng c a các t  ch c tín d ng. H n m c tín d ng là m c d  n  t i đa mà Ngânụ ủ ổ ứ ụ ạ ứ ụ ứ ư ợ ố  
hàng Trung ng bu c các Ngân hàng th ng m i ph i ch p hành khi c p tín d ngươ ộ ươ ạ ả ấ ấ ụ  
cho n n kinh t . ề ế

- T  giá h i đoáiỷ ố :T  giá h i đoái là t ng quan s c mua gi a đ ng n i tỷ ố ươ ứ ữ ồ ộ ệ 
và đ ng ngo i t . Nó v a ph n ánh s c mua c a đ ng n i t , v a là bi u hiênồ ạ ệ ừ ả ứ ủ ồ ộ ệ ừ ể  
quan h  cung c u ngo i h i. T  giá h i đoái là công c , là đòn b y đi u ti t cungệ ầ ạ ố ỷ ố ụ ẩ ề ế  
c u ngo i t , tác đ ng m nh đ n xu t nh p kh u và ho t đ ng s n xu t kinhầ ạ ệ ộ ạ ế ấ ậ ẩ ạ ộ ả ấ  
doanh trong n c. Chính sách t  giá tác đ ng m t cách nh y bén đ n tình hình s nướ ỷ ộ ộ ạ ế ả  
xu t, xu t nh p kh u hàng hóa, tình tr ng tài chính, ti n t , cán cân thanh toánấ ấ ậ ẩ ạ ệ ệ  
qu c t , thu hút v n d u t , d  tr  c a đ t n c. V  th c ch t t  giá không ph iố ế ố ầ ư ự ữ ủ ấ ướ ề ự ấ ỷ ả  
là công c  c a chính sách ti n t  vì t  giá không làm thay đ i l ng ti n t  trongụ ủ ề ệ ỷ ổ ượ ề ệ  
l u thông. Tuy nhiên  nhi u n c, đ c bi t là các n c có n n kinh t  đangư ở ề ướ ặ ệ ướ ề ế  
chuy n đ i coi t  giá là công c  h  tr  quan tr ng cho chính sách ti n t .ể ổ ỷ ụ ỗ ợ ọ ề ệ
5.1.4- Th c tr ng vi c s  d ng các công c  c a chính sách ti n t   Vi t Namự ạ ệ ử ụ ụ ủ ề ệ ở ệ  
hi n nayệ
5.1.4.1. S  đ i m i trong vi c th c hi n chính sách ti n t .ự ổ ớ ệ ự ệ ề ệ

K  khi đ t n c chuy n sang n n kinh t  th  tr ng thì quá trình th c hi nể ấ ướ ể ề ế ị ườ ự ệ  
chính sách ti n t  cũng đ c xây d ng, đ i m i theo đúng ý nghĩa kinh t  c a nóề ệ ượ ự ổ ớ ế ủ  
và phù h p v i th c ti n Vi t Nam, th  hi n  m t s  m t sau: Cách xác đ nhợ ớ ự ễ ệ ể ệ ở ộ ố ặ ị  
l ng ti n cung ng: N u nh  trong th i kỳ bao c p chúng ta ch  quan ni m l ngượ ề ứ ế ư ờ ấ ỉ ệ ượ  
ti n cung ng cho n n kinh t  ch  bao g m ti n m t và m c cung là bao nhiêu, ề ứ ề ế ỉ ồ ề ặ ứ ở 
th i kỳ nào là do chính ph  phê duy t thì ngày nay vi c quan ni m v  l ng ti nờ ủ ệ ệ ệ ề ượ ề  
cung ng đ  thay đ i bên c nh l ng ti n m t (C) còn tính đ n kh  năng t o ti nứ ể ổ ạ ượ ề ặ ế ả ạ ề  
c a các NHTM, t  ch c tín d ng khác (D). Bên c nh đó l ng ti n cung ng hàngủ ổ ứ ụ ạ ượ ề ứ  
năm ph i d a trên c  s : t  l  l m phát c tính, t c đ  tăng tr ng kinh t  theoả ự ơ ở ỉ ệ ạ ướ ố ộ ưở ế  
k  ho ch, vòng quay ti n t ... Vi c s  d ng các công c  c a chính sách ti n t :ế ạ ề ệ ệ ử ụ ụ ủ ề ệ  
Đ c s  d ng m t cách linh ho t, phù h p v i đi u ki n Vi t Nam  các th iượ ử ụ ộ ạ ợ ớ ề ệ ệ ở ờ  
đi m c  th  ch  không đông c ng, đóng băng nh  th i kỳ bao c p (lăi m t c  đ nhể ụ ể ứ ứ ư ờ ấ ấ ố ị  
nhi u năm…)ề

Chính sách ti n t  c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam đang đi đúng h ng.ề ệ ủ ướ ệ ướ  
Lãi su t đã đ c thay đ i linh ho t và k p th i. Lãi su t c a d  tr  b t bu c cũngấ ượ ổ ạ ị ờ ấ ủ ự ữ ắ ộ  
đ c thay đ i linh ho t. Tính thanh kho n c a th  tr ng cũng đ c tăng lên thôngượ ổ ạ ả ủ ị ườ ượ  
qua vi c Ngân hàng Nhà n c mua l i trái phi u đã phát hành cho các đ nh ch  tàiệ ướ ạ ế ị ế  
chính h i tháng ba.ồ

Chính sách ti n t  th t ch t c a Ngân hàng Nhà n c đã ki m soát l mề ệ ắ ặ ủ ướ ể ạ  
phát m t cách thành công.ộ



Vì v y, Ngân hàng Nhà n c đã đi u ch nh chính sách trong tháng 10 và b tậ ướ ề ỉ ắ  
đ u chú ý nhi u h n đ n vi c n đ nh ho t đ ng kinh t  trong n c.ầ ề ơ ế ệ ổ ị ạ ộ ế ướ

5.1.4.2.D  tr  b t bu c.ự ữ ắ ộ
Trong ho t đ ng tín d ng và thanh toán, các NHTM có kh   năng bi nạ ộ ụ ả ế  

nh ng kho n ti n g i ban đ u thành nh ng kho n ti n g i m i cho c   h  th ng,ữ ả ề ử ầ ữ ả ề ử ớ ả ệ ố  
kh   năng sinh ra b  s  tín d ng, t c là kh  năng t o ti n.  Đ   kh ng ch  khả ộ ố ụ ứ ả ạ ề ể ố ế ả 
năng này, NHTW bu c các NHTM ph i trích m  t ph n ti n huy đ ng đ c theoộ ả ộ ầ ề ộ ượ  
m t t  l  quy đ nh g i vào NHTW không đ c h ng lăi. Do đó c  ch   ho t đ ngộ ỷ ệ ị ử ượ ưở ơ ế ạ ộ  
c  a công c    d  tr   b t bu c nh m kh ng ch  kh   năng t o ti n, h n ch  m củ ụ ự ữ ắ ộ ằ ố ế ả ạ ề ạ ế ứ  
tăng b i s  tín d ng c  a các NHTM. Khi l m phát cao, NHTW nâng t   l   d  trộ ố ụ ủ ạ ỷ ệ ự ữ 
b t bu c, kh  năng cho vay và kh  năng thanh toán c a các ngân hàng b  thu h pắ ộ ả ả ủ ị ẹ  
(do s   nhân ti n t  gi m), kh i l ng tín d ng trong n n kinh t  gi m (cung ti nố ề ệ ả ố ượ ụ ề ế ả ề  
gi m) d n t i lăi su t tăng, đ u t  gi m do đ ó t ng c u gi m và làm cho giá gi mả ẫ ớ ấ ầ ư ả ổ ầ ả ả  
(t  l   l m phát gi m). Ng c l i, n u NHTW h  th p t  l  d  tr  b t bu c t c làỷ ệ ạ ả ượ ạ ế ạ ấ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ứ  
tăng kh  năng t o ti n, thì cung v  tín d ng c  a các NHTM cũng tăng lên, kh iả ạ ề ề ụ ủ ố  
l ng tín d ng và kh i l ng thanh toán có xu h ng tăng, đ ng th i tăng xuượ ụ ố ượ ướ ồ ờ  
h ng m  r ng kh i l ng ti n. L  lu n t ng t  nh  trên thì vi c tăng cung ti nướ ở ộ ố ượ ề ư ậ ươ ự ư ệ ề  
s   d n t i tăng giá (t  l   l m phát tăng). Nh  v y công c  d  tr  b t bu c mangẽ ẫ ớ ỷ ệ ạ ư ậ ụ ự ữ ắ ộ  
tính hành chính áp đ t tr c ti p,  đ y quy n l c và c c kì quan tr ng đ   c t c nặ ự ế ầ ề ự ự ọ ể ắ ơ  
s t l m phát, khôi ph c ho t đ ng kinh t  trong tr ng h p n n kinh t  phát  tri nố ạ ụ ạ ộ ế ườ ợ ề ế ể  
ch a n đ nh và khi các công c  th  tr ng m  tái chi t kh u ch a đ  m nh đ  cóư ổ ị ụ ị ườ ở ế ấ ư ủ ạ ể  
th  đ m trách đ i u ha m c cung ti n cho n n kinh t . Nh ng công c  d  tr  b tể ả ề ̣ ứ ề ề ế ư ụ ự ữ ắ  
bu c quá nh y c m, vì ch  thay đ i nh  trong t  l  d   tr  b t bu c đă làm choộ ạ ả ỉ ổ ỏ ỷ ệ ự ữ ắ ộ  
kh i l ng ti n tăng lên r t l n khó ki m soát. ố ượ ề ấ ớ ể

*Ví dụ
T  1/3/2009: Gi m t  l  d  tr  b t bu c đ i v i các ngân hàng. Ngân hàngừ ả ỷ ệ ự ữ ắ ộ ố ớ  

nhà n c VN quy t đ nh, t  1/3/2009, gi m t  l  d  tr  b t bu c đ i v i ti n g iướ ế ị ừ ả ỷ ệ ự ữ ắ ộ ố ớ ề ử  
b ng VND c a các t  ch c tín d ng, đ ng th i ti p t c gi  nguyên lãi su t c  b nằ ủ ổ ứ ụ ồ ờ ế ụ ữ ấ ơ ả  
VND. C  th , lãi su t c  b n đ c gi  nguyên  m c 7%/năm và lãi su t cho vayụ ể ấ ơ ả ượ ữ ở ứ ấ  
t i đa là 10,5%/năm. T  l  d  tr  b t bu c đ i v i ti n g i không kỳ h n và có kỳố ỷ ệ ữ ữ ắ ộ ố ớ ề ử ạ  
h n d i 12 tháng đ c đi u ch nh đ i v i m i lo i hình t  ch c tín d ng. Theoạ ướ ượ ề ỉ ố ớ ọ ạ ổ ứ ụ  
đó, các ngân hàng th ng m i nhà n c, VCB, ngân hàng th ng m i c  ph n đôươ ạ ướ ươ ạ ổ ầ  
th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, ngân hàng 100% v nị ướ ố  
n c ngoài, Cty tài chính áp d ng m c d  tr  b t bu c là 3% trên t ng s  d  ti nướ ụ ứ ự ữ ắ ộ ổ ố ư ề  
g i, thay vì 5% nh  tr c đây. V i Agribank m c d  tr  b t bu c gi m t  2%ử ư ướ ớ ứ ự ữ ắ ộ ả ừ  
xu ng 1%. Ngân hàng th ng m i c  ph n nông thôn, Qu  tín d ng nhân dân trungố ươ ạ ổ ầ ỹ ụ  

ng, ngân hàng h p tác gi  nguyên là 1% trên t ng s  d  ti n g i ph i d  tr  b tươ ợ ữ ổ ố ư ề ử ả ự ữ ắ  
bu c. T  l  d  tr  b t bu c đ i v i ti n g i có kỳ h n trên 12 tháng áp d ng choộ ỷ ệ ữ ữ ắ ộ ố ớ ề ử ạ ụ  
m i t  ch c tín d ng là 1% trên t ng s  d  ti n g i ph i d  tr  b t bu c. Ngânọ ổ ứ ụ ổ ố ư ề ử ả ự ữ ắ ộ  
hàng nhà n c VN cho bi t, m c đích c a vi c th c hi n các gi i pháp đi u hànhướ ế ụ ủ ệ ự ệ ả ề  
chính sách ti n t  nêu trên nh m n đ nh th  tr ng ti n t , lãi su t, t  giá và hề ệ ằ ổ ị ị ườ ề ệ ấ ỷ ỗ 
tr  v n kh  d ng cho các t  ch c tín d ng có đi u ki n m  r ng huy đ ng v n vàợ ố ả ụ ổ ứ ụ ề ệ ở ộ ộ ố  
tín d ng có hi u qu  đ i v i n n kinh t , k  c  vi c cho vay đ i v i các d  ánụ ệ ả ố ớ ề ế ể ả ệ ố ớ ự  
đ u t  theo ch ng trình kích c u c a Chính ph . Liên quan t i vi c các ngân hàngầ ư ươ ầ ủ ủ ớ ệ  
cho vay h  tr  lãi su t, Ngân hàng nhà n c cho bi t, theo th ng kê s  b , tính đ nỗ ợ ấ ướ ế ố ơ ộ ế  
nay s  ti n gi i ngân c a ch ng trình h  tr  lãi su t 4%/năm theo Quy t đ nh 131ố ề ả ủ ươ ỗ ợ ấ ế ị  
c a Th  t ng Chính ph  trong toàn h  th ng ngân hàng đã đ t trên 80.000 tủ ủ ướ ủ ệ ố ạ ỷ 



đ ng. Trong đó, các ngân hàng th ng m i qu c doanh đã cho vay g n 40.000 tồ ươ ạ ố ầ ỷ 
đ ng. Trong kh i ngân hàng c  ph n, Sacombank đã gi i ngân đ c 2.030 t  đ ngồ ố ổ ầ ả ượ ỷ ồ  
trong s  2.473 h  s  c a khách hàng g i đ n, ACB đã cho vay kho ng 1.000 tố ồ ơ ủ ử ế ả ỷ 
đ ng, Eximbank đã gi i ngân đ c 1.200 t  đ ng...ồ ả ượ ỷ ồ   

5.1.4.3. Tái chi t kh u:ế ấ
Vi t Nam, cho vay tái chi t kh u đã đ c s  d ng nh  là m t công c  c aệ ế ấ ượ ử ụ ư ộ ụ ủ  

CSTT ngay t  nh ng năm đ u c a th i kỳ đ i m i. Tuy v y, vì ch a h i đ  nh ngừ ữ ầ ủ ờ ổ ớ ậ ư ộ ủ ữ  
đi u ki n nên vi c áp d ng nó còn gi n đ n ề ệ ệ ụ ả ơ  làm cho hi u qu  c a nó còn nhi uệ ả ủ ề  
h n ch . M c dù v y trong nh ng năm g n đây nó đã tr  thành công c  đ c l cạ ế ặ ậ ữ ầ ở ụ ắ ự  
góp ph n th c hi n t t các m c tiêu c a CSTT qu c gia.ầ ự ệ ố ụ ủ ố

Th i kỳ đ u, cho vay chi t kh u đ c th c hi n qua vi c NHNN choờ ầ ế ấ ượ ự ệ ệ  
NHTM vay ng n h nắ ạ    căn c  vào kh  c tín d ng ( có ch t l ng ) do NHTMứ ế ướ ụ ấ ượ  
đem th  ch p t i NHNN, lãi su t tái c p v n đ c xác đ nh d a theo.ế ấ ạ ấ ấ ố ượ ị ự

T  đ u năm đ n cu i tháng 7/2000, nh m khuy n khích m  r ngừ ầ ế ố ằ ế ở ộ    tín d ngụ  
c a các TCTD, NHNN đã 2 l n gi m lãi su t tái c p v n t  0,5% tháng xu ngủ ầ ả ấ ấ ố ừ ố  
0,45% tháng (31/3/2000) và xu ng 0,4% tháng (31/7/2000). Đ ng th i NHNN cũngố ồ ờ  
gi m lãi su t tái chi t kh u t  0,45% tháng xu ng còn 0,4% tháng (T3/2000) vàả ấ ế ấ ừ ố  
xu ng 0,35% tháng (T7/2000). Tuy v y cho đ n T9 /2000 đ  h n ch  các TCTD bùố ậ ế ể ạ ế  
đ p thi u h t thanh toán qua hình th c vay tái c p v n, tái chi t kh u t  NHNN vàắ ế ụ ứ ấ ố ế ấ ừ  
khuy n khích th c hi n bù đ p qua th  tr ng m  nh m thúc đ y s  phát tri n c aế ự ệ ắ ị ườ ở ằ ẩ ự ể ủ  
th  tr ng này, đ ng th i t o tín hi u cho các TCTD tăng lãi su t huy đ ng, ngàyị ườ ồ ờ ạ ệ ấ ộ  
2/11/2000 NHNN đã đi u ch nh tăng lãi su t tái c p v n lên 0,5% tháng và tăng lãiề ỉ ấ ấ ố  
su t tái chi t kh u lên 0,45% tháng.ấ ế ấ
5.1.4.4. Ho tạ  đ ng th  tr ng m .ộ ị ườ ở

Cho đ n ngày 12/7/2000, NHNN chính th c khai tr ng đ a nghi p v  thế ứ ươ ư ệ ụ ị 
tr ng m  vào ho t đ ng theo ph ng h ng s  d ng nó nh  là m t công c  đi uườ ở ạ ộ ươ ướ ử ụ ư ộ ụ ề  
ti t ti n t  linh ho t và có hi u qu  c a NHNN.ế ề ệ ạ ệ ả ủ

Trong năm 2000, NHNN đã th c hi n đ c 17 phiên giao d ch th  tr ngự ệ ượ ị ị ườ  
m , trong đó có 14 phiên mua đ c 1353,50 t  đ ng đ t 71,24% kh i l ng chàoở ượ ỷ ồ ạ ố ượ  
mua v i lãi su t trong kho ng 4,20%- 5,58% năm và 3 phiên bán đ c 550 t  đ ngớ ấ ả ượ ỷ ồ  
đ t 100% kh i l ng chào bán v i lãi su t trong kho ngạ ố ượ ớ ấ ả
4,0%- 4,6% năm. Đ n 31/12/2000 ; NHNN đã b mế ơ    405 t  đ ng qua thỷ ồ ị
tr ng m  sau khi lo i tr  các kho n mua, bán đã đ n h n thanh toán.ườ ở ạ ừ ả ế ạ

T  1/1/2001- 7/2/ 2001, NHNN đã th c hi n đ c 3 phiên giao d ch muaừ ự ệ ượ ị
đ c 160 t  đ ng ch  đ t 50% kh i l ng chào mua v i m c lãi su t 3,5-4,6ượ ỉ ồ ỉ ạ ố ượ ớ ứ ấ
%năm. Đã có 18 t  ch c tín d ng đăng kí là thành viên c a th  tr ng (tuy v y m iổ ứ ụ ủ ị ườ ậ ỗ  
phiên giao d ch ch  có th ng xuyên t  1 đ n 3 thành viên tham gia)Ph ng th cị ỉ ườ ừ ế ươ ứ  
giao d ch ch  y u là Mua- Bán có kì h n (15 ngày -4tháng ) ho c mua h n- bánị ủ ế ạ ặ ẳ  
h n.ẳ

5.1.5. Nh ng v n đ   t n t i trong qúa trình th c hi n các công c  c a CSTTữ ấ ề ồ ạ ự ệ ụ ủ
Đ  đi u hành chính sách ti n t  m t cách hi u qu , Ngân hàng Nhà n cể ề ề ệ ộ ệ ả ướ  

c n ph i có m t th  tr ng ti n t  ho t đ ng đ y đ . Nh ng th  tr ng ti n tầ ả ộ ị ườ ề ệ ạ ộ ầ ủ ư ị ườ ề ệ 
Vi t Nam ch a phát tri n t t và Ngân hàng Nhà n c đã g p khó khăn trong vi cệ ư ể ố ướ ặ ệ  
đi u ch nh chính sách ti n t  m t cách linh ho t trên th  tr ng.ề ỉ ề ệ ộ ạ ị ườ

Gi i h n v  ch ng lo i và kh i l ng các gi y t  có giá đ c giao d chớ ạ ề ủ ạ ố ượ ấ ờ ượ ị  
trên th  tr ng ti n t , thi u h  th ng môi gi i minh b ch, thi u lu t đi u ch nh,ị ườ ề ệ ế ệ ố ớ ạ ế ậ ề ỉ  
trong khi s  th ng tr  c a đ ng ti n qu c gia b  gi i h n vì đ ng USD chi m ph nự ố ị ủ ồ ề ố ị ớ ạ ồ ế ầ  
l n trong l u l ng ti n t  trên th  tr ng... là nh ng căng th ng mà Ngân hàngớ ư ượ ề ệ ị ườ ữ ẳ  



Nhà n c đang g p ph i trong vi c đi u hành chính sách ti n t  m t cách hi uướ ặ ả ệ ề ề ệ ộ ệ  
qu .ả

Đi u ch nh thông tin m t cách có h  th ng và tin c y, m t h  th ng s  li uề ỉ ộ ệ ố ậ ộ ệ ố ố ệ  
th ng kê cũng ch a đ c trang b  t t cho Ngân hàng Nhà n c.ố ư ượ ị ố ướ

Nhi m v  tr c m t c a Ngân hàng Nhà n c là ph i cân b ng gi a áp l cệ ụ ướ ắ ủ ướ ả ằ ữ ự  
l m phát c a n n kinh t  trong n c và yêu c u v  các bi n pháp c n thi t đ  làmạ ủ ề ế ướ ầ ề ệ ầ ế ể  
d u b t tác đ ng tiêu c c c a s  suy gi m sâu ho t đ ng kinh t  th  gi i.ị ớ ộ ự ủ ự ả ạ ộ ế ế ớ

Xu t kh u c a Vi t Nam đang gi m nhanh và FDI đang chuy n h ng. Sấ ẩ ủ ệ ả ể ướ ố 
l ng khách du l ch đ n Vi t Nam đang gi m. L ng ki u h i cũng có th  s tượ ị ế ệ ả ượ ề ố ể ụ  
gi m. Đ  h  tr  ho t đ ng kinh t , Chính ph  đã công b  gói gi i pháp kích thíchả ể ỗ ợ ạ ộ ế ủ ố ả  
kinh t .ế

Gói gi i pháp này s  giúp n n kinh t  Vi t Nam năng đ ng tr  l i. Nh ngả ẽ ề ế ệ ộ ở ạ ư  
năng l c s n xu t trong n c c a Vi t Nam ch a đáp ng k p v i nhu c u trongự ả ấ ướ ủ ệ ư ứ ị ớ ầ  
n c, vì v y, chúng ta c n th n tr ng, tránh đ  x y ra tình tr ng tái phát và nh pướ ậ ầ ậ ọ ể ả ạ ậ  
kh u l nẩ ớ

* Đi m h n ch  c a chính sách ti n t  trong năm 2008 là  th  tr ngể ạ ế ủ ề ệ ở ị ườ  
ngo i h i. Theo h  th ng t  giá h i đoái ít bi n đ ng hi n nay, nhi u lúc, kho ngạ ố ệ ố ỷ ố ế ộ ệ ề ả  
cách gi  t  giá h i đoái chính th c và t  giá h i đoái trên th  tr ng phi chính th cữ ỷ ố ứ ỷ ố ị ườ ứ  
đã dao đ ng và b  n i r ng ra.ộ ị ớ ộ

S  “chênh” gi a cung và c u ngo i t  trên th  tr ng ngo i h i đã c n trự ữ ầ ạ ệ ị ườ ạ ố ả ở  
r t nhi u đ n s  v n hành thông su t và vi c m  r ng lĩnh v c ngo i th ng m tấ ề ế ự ậ ố ệ ở ộ ự ạ ươ ộ  
cách n đ nh. Ngân hàng Nhà n c c n ph i xem l i vi c qu n lý h  th ng ti n tổ ị ướ ầ ả ạ ệ ả ệ ố ề ệ 
hi n nay đ  duy trì tính thông su t trong các giao d ch hàng ngày.ệ ể ố ị

Bên c nh nh ng v n đ  liên quan tr c ti p đ n th  tr ng tài chính, m tạ ữ ấ ề ự ế ế ị ườ ộ  
đi m y u khác c a Vi t Nam là hi u qu  đ u t , k t qu  là giá thành tăng cao.ể ế ủ ệ ệ ả ầ ư ế ả

M t trong nh ng lý do d n đ n tình tr ng l m phát  Vi t Nam cao h nộ ữ ẫ ế ạ ạ ở ệ ơ  
nh ng n c láng gi ng có l  là năng l c s n xu t th p trong so sánh v i nhu c uữ ướ ề ẽ ự ả ấ ấ ớ ầ  
trong n c và hi u qu  đ u t  th p.ướ ệ ả ầ ư ấ

5.1.6. Gi i phápả
-Vi c ho ch đ nh CSTT cũng nh  các công c   c a CSTT c n đ t nó trongệ ạ ị ư ụ ủ ầ ặ  

m t ch nh th  th ng nh t có tính đ n s  linh ho t c a th  tr ng. CSTT c n đ cộ ỉ ể ố ấ ế ự ạ ủ ị ườ ầ ượ  
đ c l p v i chính sách tài chính và đ m b o tính th ng nh t trong h  th ng cácộ ậ ớ ả ả ố ấ ệ ố  
chính sách kinh t  vĩ mô c a nhà n c.ế ủ ướ

-Th  tr ng ti n t  và th  tr ng liên ngân hàng c n ti p t c đ c c ng cị ườ ề ệ ị ườ ầ ế ụ ượ ủ ố 
và phát tri n đ   m t m t t o ra tín hi u cho vi c ho ch đ nh CSTT m t khác là cể ể ộ ặ ạ ệ ệ ạ ị ặ ơ 
ch  lan truy n t t nh t đ  phát huy có hi u qu  các công c  c a CSTT.ế ề ố ấ ể ệ ả ụ ủ

-Theo h ng đó c n ti p t c đ y m nh quá trình hoàn thi n,c  c u l i hướ ầ ế ụ ẩ ạ ệ ơ ấ ạ ệ 
th ng NH đ  đ m b o m t môi tr ng c nh tranh lành m nh sôi đ ng .ố ể ả ả ộ ườ ạ ạ ộ

-Năng l c k  thu t c a NHNN c n đ c nâng cao đ c bi t là trong vi c thuự ỹ ậ ủ ầ ượ ặ ệ ệ  
th p ,x  l  thông tin và ra quy t đ nh đi u hành CSTTậ ử ư ế ị ề

-C n hoàn thi n hành lang pháp lý v  h  th ng ngân hàng ,tài chính đ  cầ ệ ề ệ ố ể ơ 
ch  th c thi CSTT nói chung ,các công c   c a CSTT nói riêng đ c nghiêm minhế ự ụ ủ ượ  
và có hi u qu  h n.ệ ả ơ

-C n có các bi n pháp khuy n khích phù h p nh m t o ra nh ng n p thóiầ ệ ế ợ ằ ạ ữ ế  
quen m i trong tâm lý c a các cá nhân ,các doanh nghi pớ ủ ệ đ  giúp vi c th c hi nể ệ ự ệ  
các công c  c a CSTT có hi u qu  h n ,ví d : t o thói quen thanh toán qua ngânụ ủ ệ ả ơ ụ ạ  



hàng c a các t  ch c kinh doanh ,thói quen s  d ng ho t đ ng th  tr ng m  c aủ ổ ứ ử ụ ạ ộ ị ườ ở ủ  
các t  ch c tín d ng ...ổ ứ ụ

Đ  nâng cao hi u qu  c a qúa trnh th c thi CSTT đi h i ph i nhanh nhanhể ệ ả ủ ́ ự ̣ ỏ ả  
chóng hoàn thi n và ti p t c phát tri n h  th ng các công c  bám sát th c ti n VNệ ế ụ ể ệ ố ụ ự ễ  
-ph c v  đ c l c cho quá trnh đ i m i CSTT.H  th ng các công c  ph i đ c xâyụ ụ ắ ự ́ ổ ớ ệ ố ụ ả ượ  
d ng và hoàn thi n theo h ng h  tr  ,ph i h p thúc đ y l n nhau tránh tình tr ngự ệ ướ ỗ ợ ố ợ ẩ ẫ ạ  
tri t tiêu hi u qu  c a nhau.ệ ệ ả ủ

*Ví d :ụ  Chính sách ti n t  năm 2009: C n co giãn linh ho t ề ệ ầ ạ
T i h i ngh  t ng k t ngành ngân hàng 2008, đ nh h ng nhi m v  nămạ ộ ị ổ ế ị ướ ệ ụ  

2009 do NHNN t  ch c t i Hà N i ngày 30-12, Th ng đ c NHNN Nguy n Vănổ ứ ạ ộ ố ố ễ  
Giàu cho bi t, trong năm 2008, NHNN th c hi n đi u hành chính sách ti n t  linhế ự ệ ề ề ệ  
ho t. 6 tháng đ u năm, NHNN s  d ng đ ng b  gi i pháp th t ch t ti n t  b ngạ ầ ử ụ ồ ộ ả ắ ặ ề ệ ằ  
cách thu hút ti n t  l u thông, ki m soát t c đ  tăng t ng ph ng ti n thanh toánề ừ ư ể ố ộ ổ ươ ệ  
và d  n  tín d ng, đ ng th i, h  tr  k p th i v n ng n h n cho các t  ch c tínư ợ ụ ồ ờ ỗ ợ ị ờ ố ắ ạ ổ ứ  
d ng g p khó khăn v  thanh kho n. Tr c nh ng tín hi u kh  quan v  kinh t  vĩụ ặ ề ả ướ ữ ệ ả ề ế  
mô, t  tháng 7 đ n nay, NHNN n i l ng chính sách ti n t  b ng cách đi u ch nhừ ế ớ ỏ ề ệ ằ ề ỉ  
linh ho t lãi su t ti n g i d  tr  b t bu c, lãi su t tín phi u… Nh  đó, t ngạ ấ ề ử ự ữ ắ ộ ấ ế ờ ổ  
ph ng ti n thanh toán toàn ngành tăng 16-17% so v i năm 2007, d  n  tín d ngươ ệ ớ ư ợ ụ  
tăng 21-22%. T  giá bình quân liên ngân hàng tăng 5,4%, t  giá giao d ch c a cácỷ ỷ ị ủ  
ngân hàng th ng m i tăng 8-9%.ươ ạ

Lãi su t cho vay t i đa c a các t  ch c tín d ng gi m nhanh trong nh ngấ ố ủ ổ ứ ụ ả ữ  
tháng cu i năm, t  m c 23-24%/năm, xu ng d i 12,75%/năm, trong đó, m c lãiố ừ ứ ố ướ ứ  
su t cho vay th p nh t là 8,5%/năm. V n tín d ng đ u t  vào khu v c dân doanhấ ấ ấ ố ụ ầ ư ự  
tăng 35-37%; doanh nghi p nhà n c tăng 12-14%; lĩnh v c xu t kh u tăng 35-ệ ướ ự ấ ẩ
37%; s n xu t tăng 34-36%; nông nghi p - nông thôn tăng 30%; cho vay h  nghèoả ấ ệ ộ  
và đ i t ng chính sách khác tăng 40-42%.ố ượ

5.2. Chính sách tín d ngụ
5.2.1. Tín d ng: ụ
5.2.1.1. Khái ni mệ

Là s  vự n đ ng c a các ngu n v n t  n i th a đ n n i thi u, c  s  quanậ ộ ủ ồ ố ừ ơ ừ ế ơ ế ơ ở  
tr ng là t o l p ni m tin, là quan h  vay m n trên nguyên t c hoàn tr  sau m tọ ạ ậ ề ệ ượ ắ ả ộ  
th i h n nh t đ nh.ờ ạ ấ ị

5.2.1.2. Đ c đi m ặ ể
+ Ng i cho vay chuy n tái s n cho ng i vay s  d ng trong m t th i gianườ ể ả ườ ử ụ ộ ờ  

nh t đ nhấ ị
+ Có th i h n tín d ng đ c xác đ nh có th a thu nờ ạ ụ ượ ị ỏ ậ
+ Ng i s  h u v n đ c nh n thu nh p d i hình th c l i t c.ườ ở ữ ố ượ ậ ậ ướ ứ ợ ứ

5.2.1.3. Ch c năngứ
+ T p trung và phân ph i l i v n ti n t  trên c  s  có hoàn tr . ( tham giaậ ố ạ ố ề ệ ơ ở ả  

đi u ti t v n, góp ph n tăng tr ng kinh t , quá trình này qua t  ch c trung gian,ề ế ố ầ ưở ế ổ ứ  
tín d ng tr c ti p mua bán ch u, tăng nh p đ  vòng quay c a v n, k  c  n  l uụ ự ế ị ị ộ ủ ố ể ả ợ ư  
thông, phát tri n nghi p v  thanh toán nh  ti n ngân hàng làm gi m chi phí…)ể ệ ụ ư ề ả

+ Ki m soát các ho t đ ng kinh t ( bi t đ c kh i l ng ti n nhàn r i, nhuể ạ ộ ế ế ượ ố ượ ề ỗ  
c u v n, đ i t ng và s  bi n đ ng c a t ng th i kỳ, ki m tra tình hình tài chính,ầ ố ố ượ ự ế ộ ủ ừ ờ ể  



s  d ng v n c a các đ n v  vay, t o đi u ki n thanh toán không ti n m t phátử ụ ố ủ ơ ị ạ ề ệ ề ặ  
tri n đ  nhìn t ng đ i tài chính c a các đ n v )ể ể ươ ố ủ ơ ị

5.2.1.4. Vai trò
+ Thúc đ y s n xu t phát tri nẩ ả ấ ể
+ n đ nh ti n t  và n đ nh giá c ( gi m ti n m t, s  d ng k p th i, mỔ ị ề ẹ ổ ị ả ả ề ặ ử ụ ị ờ ở 

r ng không thanh toán b ng ti n m t, giúp công c  đi u ti t vĩ mô c a nhà n c,ộ ằ ề ặ ụ ề ế ủ ướ  
ki m soát l m phát)ể ạ

+ n đ nh đ i s ng t o công ăn vi c làm n đ nh   Ổ ị ờ ố ạ ệ ổ ị

5.2.2. Lãi su t tín d ngấ ụ
5.2.2.1. Khái ni mệ

L i t c tín d ng đ c xem là kho n giá c  c a v n vay mà ng i vay ph iợ ứ ụ ượ ả ả ủ ố ườ ả  
tr  cho ng i cho vay sau m t th i gian s  d ng v n. Ngu n g c ph n mà ng iả ườ ộ ờ ử ụ ố ồ ố ầ ườ  
vay ki m đ c trong cu c s  d ng v n kinh doanh c a mình, b n ch t ng i vayế ượ ộ ử ụ ố ủ ả ấ ườ  
và ng i cho vay đ u có l i.ườ ề ợ

5.2.2.2. Chính sách lăi su t tín d ng ngân hàng.ấ ụ
Lăi su t là công c  có ý nghĩa khi th c hi n chính sách ti n t , NHT  sấ ụ ự ệ ề ệ Ư ẽ 

căn c  vào th c tr ng c a n n kinh t  đ  quy đ nh m t s  ch  tiêu lăi su t áp d ngứ ự ạ ủ ề ế ể ị ộ ố ỉ ấ ụ  
trong toàn h  th ng ngân hàng. Thông th ng, ng i ta th ng quy đ nh hai ch  tiêuệ ố ườ ườ ườ ị ỉ  
c  b n là lăi su t tái chi t kh u và lăi su t c  b n. ơ ả ấ ế ấ ấ ơ ả
* Lăi su t c  b n.ấ ơ ả

Lăi su t c  b n là lăi su t có tác d ng chi ph i t t c  các lo i lăi su t khácấ ơ ả ấ ụ ố ấ ả ạ ấ  
hình thành trong n n kinh t  th  tr ng. Đó là lo i lăi su t chi m v  trí quan tr ngề ế ị ườ ạ ấ ế ị ọ  
trong c  ch  th  tr ng. Lăi su t c  b n do NHT  xác đ nh và công b  trên c  sơ ế ị ườ ấ ơ ả Ư ị ố ơ ở 
tnh hnh th c t  c a th  tr ng và m c tiêu c a chính sách ti n t  qu c gia. Lăi su t́ ́ ự ế ủ ị ườ ụ ủ ề ệ ố ấ  
c   b n có m t s  ch c năng nh t đ nh. Nó là công c  đ  đi u hành chính sách ti nơ ả ộ ố ứ ấ ị ụ ể ề ề  
t  qu c gia. Qua lăi su t c  b n, NHT  tác đ ng vào th  tr ng ti n t , thúc đ y,ệ ố ấ ơ ả Ư ộ ị ườ ề ệ ẩ  
m  r ng hay thu h p tín d ng, gi  m c t ng quan c n thi t gi a t ng cung vàở ộ ẹ ụ ữ ứ ươ ầ ế ữ ổ  
t ng c u ti n t . M t khác, lăi su t c  b n là giá c  s  d ng v n trong ho t đ ngổ ầ ề ệ ặ ấ ơ ả ả ử ụ ố ạ ộ  
tín d ng, là c  s  hnh thành lăi su t th  tr ng, t c là lăi su t kinh doanh ti n t .ụ ở ở ́ ấ ị ườ ứ ấ ề ệ  
Nó là đi m dung hoà m t cách t  nhiên l i ích c a ng i g i ti n, c a ng i vayể ộ ự ợ ủ ườ ử ề ủ ườ  
ti n và c a TCTD.ề ủ

Lăi su t c  b n đ c xác đ nh m t cách tr c ti p d i nhi u góc đ . N uấ ơ ả ượ ị ộ ự ế ướ ề ộ ế  
đ ng trên giác đ  b o v  l i ích c a khách hàng ( ng i g i ti n và ng i vayứ ộ ả ệ ợ ủ ườ ử ề ườ  
v n) ng i ta quy đ nh lăi su t ti n g i t i thi u và lăi su t cho vay t i đa. Đi uố ườ ị ấ ề ử ố ể ấ ố ề  
này có nghĩa là, v l i ích c a ng i g i ti n, các TCTD không đ c h  lăi su t m t́ ợ ủ ườ ử ề ượ ạ ấ ộ  
cách tuỳ ti n và v yêu c u phát tri n s n xu t, các t  ch c tín d ng không đ cệ ́ ầ ể ả ấ ổ ứ ụ ượ  
tăng lăi su t cho vay quá m c. N u đ ng trên giác đ  b o v  l i ích c a các TCTD,ấ ứ ế ứ ộ ả ệ ợ ủ  
t o khuôn kh   c nh tranh lành m nh,ạ ổ ạ ạ đ m b o an toàn h  th ng các TCTD,ả ả ệ ố  
ng i ta quy đ nh lăi su t c  b n theo chi u h ng ng c l i đó là quy đ nh lăiườ ị ấ ơ ả ề ướ ượ ạ ị  
su t ti n g i t i đa và lăi su t cho vay t i thi u. Đi u này làm cho các TCTDấ ề ử ố ấ ố ể ề  
không đ c v mu n t o l i th  trong c nh tranh mà nâng lăi su t huy đ ng quá caoượ ́ ố ạ ợ ế ạ ấ ộ  
ho c cho vay theo lăi su t quá th p, gây thi t h i chung cho toàn h  th ng cácặ ấ ấ ệ ạ ệ ố  
TCTD.

Khi xác đ nh lăi su t c  b n ph i tính đ n t ng th  quan h  cung c u v nị ấ ơ ả ả ế ổ ể ệ ầ ố  
thông qua m t lo t các y u t  trong ho t đ ng kinh doanh ti n t  thông th ng. Đóộ ạ ế ố ạ ộ ề ệ ườ  
là t  su t l i nhu n bình quân, m c tăng tr ng kinh t , ch  s  l m phát d  báoỷ ấ ợ ậ ứ ưở ế ỉ ố ạ ự  
hàng qu , hàng năm, lăi su t th c d ng cho ng i g i ti n, bù đ p chi phí và cóư ấ ự ươ ườ ử ề ắ  



lăi cho TCTD, yêu c u đi u hành chính sách ti n t  t ng th i kỳ, r i ro trong ho tầ ề ề ệ ừ ờ ủ ạ
đ ng tín d ng, m c đ   d  tr   b t bu c, lăi su t hnh thành trên th  tr ngộ ụ ứ ộ ự ữ ắ ộ ấ ́ ị ườ  

ti n t  nói chung, m i t ng quan gi a lăi su t n i t  và lăi su t ngo i t , m iề ệ ố ươ ữ ấ ộ ệ ấ ạ ệ ố  
t ng quan gi a lăi su t và t  giá h i đoái... Có r t nhi u cách hi u khác nhau vươ ữ ấ ỷ ố ấ ề ể ề 
lăi su t c  b n, cách th c xác đ nh và đi u hành lăi su t c  b n. Có th  l y lăi su tấ ơ ả ứ ị ề ấ ơ ả ể ấ ấ  
c  b n là lăi su t ti n g i t i đa, lăi su t cho vay t i đa, lăi su t tái chi t kh u c aơ ả ấ ề ử ố ấ ố ấ ế ấ ủ  
NHT  đ i v i các TCTD ho c lăi  su t trên th  tr ng liên ngân hàng.Ư ố ớ ặ ấ ị ườ

* Lăi su t c  b n là lăi su t tái chi t kh u.ấ ơ ả ấ ế ấ
Đây là ph ng pháp ph  bi n đ c NHT  các n c áp d ng. Do lăi su tươ ổ ế ượ Ư ướ ụ ấ  

này đ c ch  đ ng công b  và đ c xem xét, tính toán t ng đ i th ng xuyênượ ủ ộ ố ượ ươ ố ườ
Ngoài vi c s  d ng làm công c  đ  tác đ ng đ n c  s  ti n t  và cung ng ti nệ ử ụ ụ ể ộ ế ơ ố ề ệ ứ ề  
t , lăi su t chi t kh u cn đ c s  d ng đ  giúp cho vi c tránh kh i nh ng c n s pệ ấ ế ấ ̣ ượ ử ụ ể ệ ỏ ữ ơ ụ  
đ  tài chính v ngân hàng đóng vai tr là ng i cho vay cu i cùng.  NHT  đóng vai trổ ́ ̣ ườ ố Ư ̣ 
là ng i cho vay cu i cùng không ch  cho các NHTM mà còn cho c  h  th ng tàiườ ố ỉ ả ệ ố  
chính nói chung. NHT  cung c p d  tr  cho h  th ng ngân hàng khi các ngân hàngƯ ấ ự ữ ệ ố  
b  đe do  phá s n, do đó ngăn ch n x y ra nh ng c n s p đ  ngân hàng và tàiị ạ ả ặ ả ữ ơ ụ ổ  
chính.
Lăi su t chi t kh u có hai tác d ng: tác d ng v  l ng đ i v i kh i l ng ti n tấ ế ấ ụ ụ ề ượ ố ớ ố ượ ề ệ 
trong l u thông và tác d ng v  giá đ i v i c  c u lăi su t trong n n kinh t .ư ụ ề ố ớ ơ ấ ấ ề ế
Tác d ng v   l ng: Vi c phân tích quá trnh t o ti n đă cho th y các NHTM sauụ ề ượ ệ ́ ạ ề ấ  
khi t o ra ti n ghi s  còn ph i ti n trung ng đ  đ m b o. Nhu c u này khi n hạ ề ổ ả ề ươ ể ả ả ầ ế ọ 
ph i đi vay  NHT  b ng cách tái chi t kh u m t ph n ch ng t  có giá c a mnh.ả ở Ư ằ ế ấ ộ ầ ứ ừ ủ ́  
Vi c tái c p v n c a NHT  cho các NHTM có tác d ng v  l ng đ i v i kh iệ ấ ố ủ Ư ụ ề ượ ố ớ ố  
l ng ti n t  v nó d n đ n vi c phát hành ti n c a NHT  cho các NHTM đ  hượ ề ệ ́ ẫ ế ệ ề ủ Ư ể ọ 
có th  chi tr  cho vi c rút v n kh i các NHTM.ể ả ệ ố ỏ

Tác d ng v  giá: NHT  tái chi t kh u các ch ng t  do NHTM xu t trìnhụ ề Ư ế ấ ứ ừ ấ  
v i đi u ki n NHTM ph i tr  m t t  su t nh t đ nh do NHT  đ n ph ng quyớ ề ệ ả ả ộ ỷ ấ ấ ị Ư ơ ươ  
đ nh. Lăi su t này g i là t  su t chi t kh u hay lăi su t chi t kh u. Các lo i lăiị ấ ọ ỷ ấ ế ấ ấ ế ấ ạ  
su t cho vay t  nhân t c là lăi su t tín d ng c p cho n n kinh t  và lăi su t cho vayấ ư ứ ấ ụ ấ ề ế ấ  
Nhà n c đ u g n ch t v i lăi su t tái chi t kh u. M i khi t  su t chi t kh u thayướ ề ắ ặ ớ ấ ế ấ ỗ ỷ ấ ế ấ  
đ i đ u có xu h ng làm tăng hay gi  chi phí cho vay c a NHT  đ i v i cácổ ề ướ ả ủ Ư ố ớ  
NHTM và do đó khuy n khích ho c c n tr  nhu c u xin vay. M t khác, khi kho b cế ặ ả ở ầ ặ ạ  
mu n bán tín phi u kho b c cho lĩnh v c ngân hàng thì h  ph i chào m t lăi su tố ế ạ ự ọ ả ộ ấ  
t ng đ ng v i t  su t chi t kh u. Nói cách khác, khi n đ nh t  su t chi t kh u,ươ ươ ớ ỷ ấ ế ấ ấ ị ỷ ấ ế ấ  
NHT  cũng n đ nh luôn m c lăi su t đi vay c a Nhà n c.Ư ấ ị ứ ấ ủ ướ

Nh   v y, lăi su t chi t kh u chính là m t công c  đ  NHT  đi u hànhư ậ ấ ế ấ ộ ụ ể Ư ề  
chính sách lăi su t tín d ng ngân hàng sao cho phù h p v i m c tiêu c a chính sáchấ ụ ợ ớ ụ ủ  
ti n t  qu c gia.ề ệ ố

5.2.3. Chính sách tín d ng  Vi t Nam c n nh t quánụ ở ệ ầ ấ
(TBKTSG) - Th i gian g n đây, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) liên t c phátờ ầ ướ ụ  

đi tín hi u v  đ nh h ng hãm phanh tăng tr ng tín d ng. M t s  ngân hàngệ ề ị ướ ưở ụ ộ ố  
th ng m i nhà n c ho c c  ph n do Nhà n c chi ph i đã nh n đ c ch  thươ ạ ướ ặ ổ ầ ướ ố ậ ượ ỉ ị 
không đ c tăng d  n  v t quá 25-27% cho năm 2009, tuy nhiên có ngân hàng đãượ ư ợ ượ  
“xài” g n h t ch  tiêu này trong sáu tháng đ u năm, trong khi t  nay đ n cu i nămầ ế ỉ ầ ừ ế ố  
là mùa cao đi m kinh doanh và chu n b  d  tr  ph c v  T t. Đ n nay nhi u ngânể ẩ ị ự ữ ụ ụ ế ế ề  
hàng đã r c r ch tri n khai ph ng án th t h u bao, h n ch , k  c  d ng cho vayụ ị ể ươ ắ ầ ạ ế ể ả ừ  
tiêu dùng, tăng c ng thu h i n ...ườ ồ ợ

Tình hình nói trên di n ra trong b i c nh ph n l n doanh nghi p Vi t Namễ ố ả ầ ớ ệ ệ  
v a m i g ng d y sau nh ng khó khăn do tác đ ng c a cu c kh ng ho ng nh ngừ ớ ượ ậ ữ ộ ủ ộ ủ ả ư  



ch a th  nói là đã “kh e”. V i đ c thù ho t đ ng d a vào v n vay là ch  y u, nênư ể ỏ ớ ặ ạ ộ ự ố ủ ế  
m i khi h  th ng ngân hàng tính chuy n co c m tín d ng thì nguy c  hàng lo tỗ ệ ố ệ ụ ụ ơ ạ  
doanh nghi p b  lâm vào c nh thi u v n, s n xu t ng ng tr , giãn công, gi mệ ị ả ế ố ả ấ ừ ệ ả  
th ... ch c ch n s  x y ra. ợ ắ ắ ẽ ả

Cho đ n th i đi m này có th  kh ng đ nh ngu n v n ngân hàng có vai tròế ờ ể ể ẳ ị ồ ố  
g n nh  không th  thay th  đ i v i s  n đ nh và tăng tr ng c a n n kinh t , vàầ ư ể ế ố ớ ự ổ ị ưở ủ ề ế  
thành công l n nh t c a chính sách ti n t  th i gian qua chính là  ch  duy trì đ cớ ấ ủ ề ệ ờ ở ỗ ượ  
ngu n cung ng tín d ng n đ nh v i lãi su t phù h p, th m chí trong tr ng h pồ ứ ụ ổ ị ớ ấ ợ ậ ườ ợ  
không có gói h  tr  lãi su t thì r t nhi u doanh nghi p v n th a nh n có đ  khỗ ợ ấ ấ ề ệ ẫ ừ ậ ủ ả 
năng ho t đ ng bình th ng v i giá v n bình quân 10,5%/năm. M i gi i pháp vạ ộ ườ ớ ố ọ ả ề 
ti n t  tín d ng trong giai đo n hi n nay suy cho cùng c n ph i h ng đ n m cề ệ ụ ạ ệ ầ ả ướ ế ụ  
tiêu cao nh t là duy trì tính n đ nh, không t o ra h t h ng đ t ng t v  v n, t  đóấ ổ ị ạ ụ ẫ ộ ộ ề ố ừ  
t o tâm lý thu n l i nhi u m t cho s n xu t kinh doanh.ạ ậ ợ ề ặ ả ấ

Ngoài lý do lo ng i l m phát cao quay tr  l i, ch  tr ng hãm phanh tínạ ạ ở ạ ủ ươ  
d ng cũng nh m m c đích h n ch  lu ng v n ngân hàng đ  vào các lĩnh v c phiụ ằ ụ ạ ế ồ ố ổ ự  
s n xu t, có tính nh y c m nh  b t đ ng s n, tiêu dùng đ i s ng, ch ng khoán...ả ấ ạ ả ư ấ ộ ả ờ ố ứ  
Tuy nhiên cách th c th c hi n ch  tr ng này c a NHNN v n còn mang n ng d uứ ự ệ ủ ươ ủ ẫ ặ ấ  

n hành chính, ch  y u thông qua các văn b n ch  th  và ti n hành các đ t thanh,ấ ủ ế ả ỉ ị ế ợ  
ki m tra trên di n r ng h n là s  d ng nh ng công c  đi u hành thích h p. ể ệ ộ ơ ử ụ ữ ụ ề ợ
M t lo t mâu thu n l n v  quan h  cung c u v n v n ch a th  gi i quy t r t ráo,ộ ạ ẫ ớ ề ệ ầ ố ẫ ư ể ả ế ố  
m t m t NHNN mu n duy trì lãi su t tr n đ  y m tr  cho n n kinh t , thúc épộ ặ ố ấ ầ ể ể ợ ề ế  
ngân hàng th ng m i chuy n đ i c  c u đ u t  vào lĩnh v c s n xu t. M t khác,ươ ạ ể ổ ơ ấ ầ ư ự ả ấ ặ  
m t b ng lãi su t ti n g i ngày càng đ i tr n, chênh l ch đ u vào đ u ra gi mặ ằ ấ ề ử ộ ầ ệ ầ ầ ả  
m nh, ngu n v n huy đ ng ch m tăng tr ng, h u qu  tr c ti p là doanh nghi pạ ồ ố ộ ậ ưở ậ ả ự ế ệ  
càng vay đ c nhi u v n h  tr  thì áp l c thi u v n và thi t h i tài chính càng đèượ ề ố ỗ ợ ự ế ố ệ ạ  
n ng lên vai ngân hàng th ng m i, vô hình trung nh ng ngân hàng đi đ u trongặ ươ ạ ữ ầ  
vi c th c hi n ch  tr ng chính sách c a Nhà n c l i b  thi t thòi nhi u h n? ệ ự ệ ủ ươ ủ ướ ạ ị ệ ề ơ

Bên c nh đó, n u v n th a nh n s  t n t i kênh tín d ng lãi su t th aạ ế ẫ ừ ậ ự ồ ạ ụ ấ ỏ  
thu n thì v  lâu dài NHNN cũng không có lý do gì ngăn c n các ngân hàng ti p c nậ ề ả ế ậ  
nh ng lĩnh v c mà h  c m th y h p d n, sinh l i nhanh cho dù ph i đ i đ u v iữ ự ọ ả ấ ấ ẫ ợ ả ố ầ ớ  
nhi u r i ro. M t th c t  h t s c rõ là không nên và không đ c phép d n m i r iề ủ ộ ự ế ế ứ ượ ồ ọ ủ  
ro tín d ng c a n n kinh t  lên b n thân chính sách ti n t , bu c nó ph i gánh vácụ ủ ề ế ả ề ệ ộ ả  
nhi u tr ng trách quá t m, mà c n thi t ph i phân tán r i ro thông qua vi c thi tề ọ ầ ầ ế ả ủ ệ ế  
k  h  th ng các chính sách đ ng b  trên nhi u lĩnh v c có liên quan, tr c h tế ệ ố ồ ộ ề ự ướ ế  
nh m ngăn ch n n n đ u c  bong bóng trên lĩnh v c b t đ ng s n, ch ng khoán.ằ ặ ạ ầ ơ ự ấ ộ ả ứ  
Ngân hàng Trung ng cũng c n nh t quán h n trong vi c công b  đ nh h ngươ ầ ấ ơ ệ ố ị ướ  
tăng tr ng tín d ng đ  các ngân hàng th ng m i ch  đ ng tính toán ph ng ánưở ụ ể ươ ạ ủ ộ ươ  
kinh doanh, tránh đ a ra nhi u ch  tiêu khác nhau trong kho ng th i gian quá ng nư ề ỉ ả ờ ắ  
(đ u năm d  tính 21-23%; quí 1-2009: 30% theo ch  đ o c a Chính ph ; quí 2-2009:ầ ự ỉ ạ ủ ủ  
25-27%). 

Nh ng tháng đ u năm, Chính ph  và NHNN liên t c thúc gi c các ngânữ ầ ủ ụ ụ  
hàng th ng m i m  r ng tín d ng, đi kèm v i tri n khai nhanh gói h  tr  lãi su tươ ạ ở ộ ụ ớ ể ỗ ợ ấ  
đ  ti p s c và duy trì tăng tr ng kinh t , nh ng đ n th i đi m hi n nay tín hi uể ế ứ ưở ế ư ế ờ ể ệ ệ  
ki m ch  đ c phát đi khá đ t ng t khi n nhi u ngân hàng không tránh kh i lâmề ế ượ ộ ộ ế ề ỏ  
vào th  b  đ ng b t ng , m c dù thanh kho n nhìn chung v n n đ nh và kh  năngế ị ộ ấ ờ ặ ả ẫ ổ ị ả  
cung ng tín d ng v n còn d  đ a l n? Trong tr ng h p c n thi t, NHNN nên mứ ụ ẫ ư ị ớ ườ ợ ầ ế ở 
r ng công c  tái c p v n đ  tài tr  thêm ngu n v n cho nh ng ngân hàng th cộ ụ ấ ố ể ợ ồ ố ữ ự  
hi n t t chính sách tín d ng đ u t  phát tri n s n xu t theo đúng đ nh h ng c aệ ố ụ ầ ư ể ả ấ ị ướ ủ  
Nhà n c. B ng công c  này có th  giúp qu n lý ch t ch  ch t l ng dòng ti nướ ằ ụ ể ả ặ ẽ ấ ượ ề  



ph c v  n n kinh t  đ ng th i hóa gi i b t tình tr ng căng th ng trên th  tr ngụ ụ ề ế ồ ờ ả ớ ạ ẳ ị ườ  
v n n u có phát sinh. ố ế

* M t s  ví d  v  chính sách tín d ng  vi t namộ ố ụ ề ụ ở ệ
* Chính sách tín d ng m i đ i v i th ng nhân t i vùng khó khăn.ụ ớ ố ớ ươ ạ
Vùng khó khăn đ c th  h ng chính sách tín d ng đ i v i th ng nhânượ ụ ưở ụ ố ớ ươ  

quy đ nh t i Quy t đ nh này bao g m các xã, ph ng, th  tr n (g i chung là xã) quyị ạ ế ị ồ ườ ị ấ ọ  
đ nh trong danh m c ban hành kèm theo Quy t đ nh s  30/2007/QĐ-TTg ngàyị ụ ế ị ố  
05/3/2007 c a Th  t ng Chính ph ; các xã thành l p sau khi Quy t đ nh này cóủ ủ ướ ủ ậ ế ị  
hi u l c trên c  s  chia, tách, sáp nh p các đ n v  hành chính thu c danh m c banệ ự ơ ở ậ ơ ị ộ ụ  
hành kèm theo Quy t đ nh s  30/2007/QĐ-TTg nói trên cũng đ c h ng chínhế ị ố ượ ưở  
sách tín d ng theo Quy t đ nh này.ụ ế ị

Đ i t ng đ c vay v n là th ng nhân ho t đ ng th ng m i th ngố ượ ượ ố ươ ạ ộ ươ ạ ườ  
xuyên  vùng khó khăn. Đ  đ c vay v n, th ng nhân ph i đáp ng các đi uở ể ượ ố ươ ả ứ ề  
ki n sau: đ c UBND c p xã n i th ng nhân ho t đ ng th ng m i xác nh n cóệ ượ ấ ơ ươ ạ ộ ươ ạ ậ  
th c hi n ho t đ ng th ng m i th ng xuyên trên đ a bàn; có v n t  có (bao g mự ệ ạ ộ ươ ạ ườ ị ố ự ồ  
c  giá tr  v t t , quy n s  d ng đ t, ti n v n) tham gia t i thi u b ng 20% t ngả ị ậ ư ề ử ụ ấ ề ố ố ể ằ ổ  
nhu c u v n vay; th c hi n các bi n pháp b o đ m ti n vay theo quy đ nh (th ngầ ố ự ệ ệ ả ả ề ị ươ  
nhân vay v n đ n 30 tri u đ ng không ph i th c hi n b o đ m ti n vay).ố ế ệ ồ ả ự ệ ả ả ề

Cũng theo quy đ nh t i Quy t đ nh này, m c v n cho vay đ i v i th ngị ạ ế ị ứ ố ố ớ ươ  
nhân là cá nhân không th c hi n m  s  sách k  toán và n p thu  khoán theo quyự ệ ở ổ ế ộ ế  
đ nh c a c  quan thu  t i đa là 30 tri u đ ng; đ i v i th ng nhân là cá nhân th cị ủ ơ ế ố ệ ồ ố ớ ươ ự  
hi n m  s  sách k  toán và kê khai n p các lo i thu  theo quy đ nh, m c cho vayệ ở ổ ế ộ ạ ế ị ứ  
t i đa là 100 tri u đ ng; th ng nhân là t  ch c kinh t  đ c thành l p h p pháp,ố ệ ồ ươ ổ ứ ế ượ ậ ợ  
m c cho vay t i đa là 500 tri u đ ng. Lãi su t cho vay áp d ng b ng m c lãi su tứ ố ệ ồ ấ ụ ằ ứ ấ  
cho vay đ i v i h  gia đình s n xu t, kinh doanh t i vùng khó khăn; lãi su t n  quáố ớ ộ ả ấ ạ ấ ợ  
h n b ng 130% lãi su t cho vay. Th i h n cho vay đ c xác đ nh theo các lo i choạ ằ ấ ờ ạ ượ ị ạ  
vay ng n h n, trung h n và dài h n nh ng t i đa không quá 5 năm. Th i h n giaắ ạ ạ ạ ư ố ờ ạ  
h n n  đ i v i các kho n vay v n ng n h n t i đa không quá 12 tháng, đ i v i cácạ ợ ố ớ ả ố ắ ạ ố ố ớ  
kho n cho vay trung và dài h n, th i h n gia h n n  t i đa b ng ½ th i h n choả ạ ờ ạ ạ ợ ố ằ ờ ạ  
vay ghi trong h p đ ng tín d ng.ợ ồ ụ

*Hoàn thi n chính sách tín d ng xóa đói gi m nghèo:ệ ụ ả  Sau 20 năm th c hi nự ệ  
công cu c đ i m i, n n kinh t  Vi t Nam đã đ t đ c nhi u thành t u quan tr ng.ộ ổ ớ ề ế ệ ạ ượ ề ự ọ  
Cùng v i s  phát tri n v  kinh t , Đ ng và Chính ph  đã có nh ng ch  tr ng,ớ ự ể ề ế ả ủ ữ ủ ươ  
chính sách đ ng b , huy đ ng s c m nh t ng h p toàn xã h i đ  th c hi n ch ngồ ộ ộ ứ ạ ổ ợ ộ ể ự ệ ươ  
trình m c tiêu qu c gia v  xoá đói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và n đ nh xãụ ố ề ả ả ế ệ ổ ị  
h i. ộ
Th c hi n ch  tr ng trên, Chính ph  đã ch  đ o các c p, các ngành th c hi n cự ệ ủ ươ ủ ỉ ạ ấ ự ệ ơ 
ch  tín d ng đ i v i h  nghèo và các đ i t ng chính sách (Ngh  đ nh sế ụ ố ớ ộ ố ượ ị ị ố 
78/2002/NĐ-CP). Sau 4 năm tri n khai, chính sách tín d ng c a Chính ph  đã giúpể ụ ủ ủ  
cho h n 900.000 h  gia đình thoát nghèo; t o công ăn vi c làm cho h n 1,2 tri u laoơ ộ ạ ệ ơ ệ  
đ ng trong xã h i; xây d ng h n 230.000 công trình n c s ch v  sinh môi tr ngộ ộ ự ơ ướ ạ ệ ườ  
nông thôn; h n 80.000 h c sinh sinh viên có hoàn c nh khó khăn đ c vay v n đơ ọ ả ượ ố ể 
h c t p… đây là nh ng k t qu  h t s c to l n c a chính sách tín d ng đ i v i họ ậ ữ ế ả ế ứ ớ ủ ụ ố ớ ộ 
nghèo và các đ i t ng chính sách c a Chính ph  trong th i gian qua. ố ượ ủ ủ ờ

Trong nh ng năm qua, th c hi n ch  tr ng phát tri n kinh t  xã h i khuữ ự ệ ủ ươ ể ế ộ  
v c nông nghi p, nông thôn đ c bi t là các đ a bàn vùng khó khăn, Chính ph  đãự ệ ặ ệ ị ủ  
ban hành nhi u chính sách tín d ng u đãi đ i v i vùng khó khăn nh : gi m 15%ề ụ ư ố ớ ư ả  
lãi su t cho vay khu v c II mi n núi, gi m 30% lãi su t cho vay khu v c III mi nấ ự ề ả ấ ự ề  



núi, h i đ o, vùng đ ng bào kh  me t p trung và các xã đ c bi t khó khăn thu cả ả ồ ơ ậ ặ ệ ộ  
ch ng trình 135, gi m lãi su t cho vay 20% đ i v i th ng nhân vay v n đ  dươ ả ấ ố ớ ươ ố ể ự 
tr , bán l  các m t hàng thi t y u, thu mua hàng nông, lâm s n  khu v c II, IIIữ ẻ ặ ế ế ả ở ự  
mi n núi, h i đ o, vùng đ ng bào dân t c. Tuy nhiên, chính sách tín d ng u đãiề ả ả ồ ộ ụ ư  
đ i v i vùng khó khăn còn nh c đi m l n nh : ngu n v n cho vay còn phân tán,ố ớ ượ ể ớ ư ồ ố  
ch a phân đ nh đ c đ i t ng cho vay c  th  c a các t  ch c tín d ng và cácư ị ượ ố ượ ụ ể ủ ổ ứ ụ  
ngân hàng chính sách; các ngân hàng th ng m i ch aươ ạ ư   th ng nh t đ c vi c tri nố ấ ượ ệ ể  
khai chính sách; các c  ch  tín d ng ch a đ ng b ; bao c p tín d ng còn tràn lan,ơ ế ụ ư ồ ộ ấ ụ  
gây tâm lý  l i vào s  h  tr  c a Nhà n c... ỷ ạ ự ỗ ợ ủ ướ

* 2010 - ban hành chính sách tín d ng h  tr  “Tam nông”ụ ỗ ợ
Trên c  s  đánh giá vi c th c hi n các chính sách đã áp d ng trong nămơ ở ệ ự ệ ụ  

2009, Chính ph  s  xem xét toàn di n đ  chính th c ban hành trong tháng 12/2009ủ ẽ ệ ể ứ  
các chính sách h  tr  c  th  áp d ng trong năm 2010. Đ ng th i, Chính ph  cũngỗ ợ ụ ể ụ ồ ờ ủ  
s  ban hành Ngh  đ nh v  chính sách tín d ng h  tr  cho phát tri n nông nghi p,ẽ ị ị ề ụ ỗ ợ ể ệ  
nông thôn.

C- K T LU NẾ Ậ
Xu h ng toàn c u hóa là m t xu h ng t t y u hi n nay, xu h ng nàyướ ầ ộ ướ ấ ế ệ ướ  

đang di n ra m t cách m nh m  trên toàn th  gi i và các qu c gia s  ch u nhễ ộ ạ ẽ ế ớ ố ẽ ị ả  
h ng b i xu h ng này, và Vi t Nam chúng ta cũng không n m ngoài quy lu tưở ở ướ ệ ằ ậ  
này. M y năm g n đây s  xu t hi n c a các công ty n c ngoài vào Vi t Nam đấ ầ ự ấ ệ ủ ướ ệ ể 
ho t đ ng kinh doanh ngày càng nhi u và trong r t nhi u lĩnh v c khác nhau. Đâyạ ộ ề ấ ề ự  
là m t tín hi u t t cho s  phát tri n n n kinh t  n c ta trong th i gian t i. Đi uộ ệ ố ự ể ề ế ướ ờ ớ ề  
này có đ c là do Đ ng và Nhà n c ta đã có chính sách tài chính qu c gia đúngượ ả ướ ố  
đ n đ  kêu g i và khuy n khích đ u t  n c ngoài.ắ ể ọ ế ầ ư ướ

 Chính sách tài chính qu c gia nh m đi u ti t chu kỳ kinh t , đ m b oố ằ ề ế ế ả ả  
công ăn vi c làm, n đ nh giá c  và tăng tr ng liên t c c a n n kinh t . Trongệ ổ ị ả ưở ụ ủ ề ế  
nh ng th i kỳ kinh t  suy gi m, chính sách tài chính có tác d ng kích c u và s nữ ờ ế ả ụ ầ ả  
xu t b ng cách Chính ph  tăng mua, gi m thu , do đó t o ra đ c m t thu nh pấ ằ ủ ả ế ạ ượ ộ ậ  
qu c dân kh  d ng l n h n đ  đ a vào lu ng tiêu đùng. Còn trong nh ng th i kỳố ả ụ ớ ơ ể ư ồ ữ ờ  
kinh t  "quá nóng", chính ph  làm ng c l i. Đ  cân b ng l i nh ng bi n pháp tàiế ủ ượ ạ ể ằ ạ ữ ệ  
chính c  ý này, Nhà n c t o ra nh ng cái g i là c  ch  n đ nh, nh  thu  thuố ướ ạ ư ọ ơ ế ổ ị ư ế  
nh p lu  ti n và ph  c p th t nghi p. Chính sách tài chính đ c đi u hành m tậ ỹ ế ụ ấ ấ ệ ượ ề ộ  
cách đ c l p v i chính sách ti n t  là chính sách nh m đi u ti t ho t đ ng kinh tộ ậ ớ ề ệ ằ ề ế ạ ộ ế 
b ng cách ki m soát vi c cung ng ti nằ ể ệ ứ ề

 Ngày nay kinh t  th  tr ng càng phát tri n thì v  trí và vai trò c a tài chínhế ị ườ ể ị ủ  
nhà n c ngày càng quan tr ng đ i v i s  phát tri n kinh t  xã h i. Vì v y, xâyướ ọ ố ớ ự ể ế ộ ậ  
d ng chính sách tài chính t  ch  v ng m nh là yêu c u c  b n c p bách trong th iự ự ủ ữ ạ ầ ơ ả ấ ờ  
kỳ công nghi p hóa hi n đ i hóa  n c ta.ệ ệ ạ ở ướ
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